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Em khẳng định và cam đoan toàn bộ nội dung khóa luận, số liệu, kết quả 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

1.Tính cấp thiết của đề tài 

Năm 2022 có thể coi là một năm khá khởi sắc đối với nền kinh tế Việt 

Nam kể từ sau Đại dịch Covid-19 bùng phát. Trong khi một số nước vẫn còn 

đang căng mình ứng phó với dịch Covid-19 thì các hoạt động kinh doanh của 

Việt Nam đang sôi nổi trở lại, kinh tế Việt Nam phục hồi với tốc độ nhanh chóng.  

Để có thể tồn tại và phát triển trong điều kiện nền kinh tế đang trên đà 

vực dậy, mỗi doanh nghiệp phải phát huy hết tối đa tiềm lực của mình như: tài 

chính, con người, công nghệ..v..v, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, 

hiệu quả sử dụng vốn cũng như phân bổ nguồn lực một cách hợp lý. Do vậy, 

doanh nghiệp cần phải thường xuyên kiểm tra,đánh giá tình hình tài chính và 

kết quả hoạt động kinh doanh của mình thông qua các báo cáo tài chính. Chính 

vì thế, phân tích tình hình tài chính sẽ giúp doanh nghiệp nhận thức được toàn 

diện vấn đề. 

Phân tích tình hình tài chính giúp các ngân hàng, các tổ chức tín dụng 

đánh giá được tình hình tài chính, khả năng sinh lời cũng như cơ hội đầu tư 

mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Mặt khác, đối với các doanh nghiệp, phân 

tích tài chính nhằm phục vụ cho những dự đoán tài chính, dự đoán kết quả 

tương lai của doanh nghiệp, là công cụ hiệu quả nhất để có thể đánh giá một 

cách chính xác thực trạng và tiềm năng tài chính của doanh nghiệp nhằm phục 

vụ cho việc ra quyết định phù hợp với tình hình tài chính của doanh nghiệp đó 

trong từng giai đoạn cụ thể, thúc đẩy sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả hơn. 

Qua tìm hiểu về Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa (Công ty), tác 

giả nhận thấy Công ty cũng đã nhận thức được tầm quan trọng của việc phân 

tích tình hình tài chính. Mặc dù vậy, trong quá trình phân tích tình hình tài chính 

tại Công ty đã gặp một số vướng mắc dẫn tới việc đưa ra những đánh giá thiếu 

chính xác về tình hình tài chính Công ty như: tình trạng công nợ, dự trữ hàng 

tồn kho… Mặt khác, tại Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa chưa có có 

công trình nghiên cứu nào về chuyên đề phân tích tình hình  tài chính tại Công 
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ty. Chính vì thế, xuất phát từ tầm quan trọng của công tác phân tích tình hình 

tài chính đối với việc phản ánh thực trạng tài chính của các đơn vị nên tác giả 

chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Phát triển Trọng 

Nghĩa ” cho bài khóa luận của mình. Mục đích chính của đề tài là phân tích các 

chỉ tiêu tài chính của đơn vị và từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả hoạt động tài chính tại Công ty. Đồng thời góp phần đánh giá đúng hơn 

thực trạng tình hình tài chính của đơn vị, phục vụ cho nhiều các đối tượng quan 

tâm khác nhau.  

2. Tổng quan về các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 

Trước tầm quan trọng của phân tích tình hình tài chính, khi nghiên cứu 

các công trình có liên quan đến đề tài nghiên cứu, tác giả tập trung nghiên cứu 

các khoá luận nghiên cứu về đề tài phân tích tích tình hình tài chính và các giáo 

trình nghiên cứu báo cáo tài chính. Có thể điểm qua một số tác giả với những 

đề tài liên quan trong thời gian qua như sau: 

- Với khoá luận tốt nghiệp: 

+ Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Mai (2017) Trường Đại học dân lập Hải 

Phòng với đề tài: “Phân tích tình hình tài chính công ty thép Đan Việt” đã khái 

quát hoá những vấn đề lý luận về phân tích báo cáo tài chính, tiến hành phân 

tích và đề xuất những giải pháp cụ thể  hoàn thiện công tác phân tích tình hình 

tài chính tại Công ty thép Đan Việt. Tuy nhiên, bài khoá luận bị giới hạn vì chỉ 

nhằm phục vụ quản trị doanh nghiệp, hướng tới hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu để 

đánh giá, phân tích doanh nghiệp tốt hơn, chưa hướng tới phục vụ những đối 

tượng liên quan khác.  

+ Tác giả Bùi Hoàng Nam (2022) - Trường Đại học Thăng Long với đề tài: 

“Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành 

Nam”.  Đề tài đi sâu vào phân tích bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả 

hoạt động kinh doanh và phân tích các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của doanh 

nghiệp nhằm làm rõ xu hướng, thực trạng tài chính của doanh nghiệp, chỉ ra thế 

mạnh và bất ổn trong kinh doanh, từ đó đề xuất những biện pháp quản trị  tài 
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chính  đúng đắn và kịp thời nhằm sử dụng vốn có hiệu quả. Từ đó, tác giả đã đưa 

ra những giải pháp như: nâng cao khả năng thanh toán của doanh nghiệp, nâng 

cao trình độ quản lý và sử dụng vốn kinh doanh, giảm tỉ trọng hàng tồn kho và 

phát triển công tác Marketing.. 

+ Tác giả Nguyễn Đức Hải (2022) – Trường Đại học Hoa Lư với đề tài: 

“Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Tân Hoàng Hải NB”. Khoá luận 

đã hệ thống hoá cơ sở lý luận cơ bản về phân tích báo cáo tài chính trong doanh 

nghiệp qua đó phân tích, đánh giá tình hình tài chính tại Công ty TNHH Tân 

Hoàng Hải NB. Đồng thời làm rõ điểm mạnh, điểm yếu về tình hình tài chính tại 

công ty để đưa ra những đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính cho 

công ty.  

-  Với các sách, giáo trình nghiên cứu về phân tích báo cáo tài chính gồm có:  

Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính, Hà Nội 2008, do 

GS.TS Ngô Thế Chi & PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ chủ biên; Giáo trình phân 

tích báo cáo tài chính, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 2017, do GS.TS 

Nguyễn Văn Công chủ biên.  

- Với bài báo, tạp chí: 

 + Bài viết: “Phân tích báo cáo tài chính nhằm cải thiện tình hình tài chính 

cho khách hàng” của Nguyễn Ngọc Quang và Nguyễn Phi Long, đăng trên Tạp 

chí tài chính – Quản trị kinh doanh số 20 tháng 12/2020 đã đưa ra các nhận 

định, giải pháp hoàn thiện và bổ sung một số chỉ tiêu phân tích tài chính trong 

các doanh nghiệp để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.  

   Qua quá trình nghiên cứu về các khoá luận, bài báo thì đã có rất nhiều 

các công trình nghiên cứu về phân tích tình hình tài chính. Mỗi công trình đều 

thể hiện được những giải pháp cụ thể để hoàn thiện công tác phân tích tình hình 

tài chính, đưa ra những lý luận về phân tích tình hình tài chính cũng như phân 

tích được ưu, nhược điểm của công ty. Tuy nhiên, chưa có một nghiên cứu nào 

về phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa. Do 
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đó, tác giả lựa chọn đề tài “ Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH 

Phát triển Trọng Nghĩa.” 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 

❖ Mục đích nghiên cứu 

Khoá luận đi vào phân tích thực tiễn của hoạt động tài chính, kết quả hoạt 

động kinh doanh, mặt mạnh, mặt yếu và các giải pháp để hoàn thiện công tác 

tài chính của Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa trong những năm gần đây. 

Từ đó đưa ra hướng giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, hạn chế những yếu 

điểm, phát huy lợi thế với mong muốn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động 

kinh doanh của công ty, tăng khả năng cạnh tranh của công ty trên địa bàn tỉnh 

cũng như các tỉnh lân cận. 

❖ Nhiệm vụ nghiên cứu 

-  Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính 

doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 

- Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa  

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính 

tại Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 

❖ Đối tượng nghiên cứu: Tình hình tài chính của Công ty TNHH Phát 

triển Trọng Nghĩa với các cơ sở dữ liệu từ Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết 

quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính. 

❖ Phạm vi nghiên cứu:  

Về không gian: Đề tài được thực hiện tại của Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa 

Về thời gian: Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH Phát triển 

Trọng Nghĩa trong giai đoạn từ năm 2020 – 2022. 
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5. Phương pháp nghiên cứu của đề tài 

Trong quá trình nghiên cứu thực hiện đề tài này, tác giả đã sử dụng kết hợp 

các phương pháp sau :  

- Phương pháp thu thập số liệu: thu thập số liệu qua các báo cáo và tài 

liệu của Công ty. 

- Phương pháp phân tích và xử lý số liệu:Phương pháp phân tích tổng 

quát, phương pháp loại trừ, phương pháp so sánh, phương pháp liên hệ cân đối, 

phương pháp mô hình Dupont. 

+ Khoá luận sử dụng phương pháp tính toán và so sánh các chỉ tiêu nghiên 

cứu theo thời gian, so sánh giữa số thực tế kỳ phân tích với số thực tế của kỳ 

kinh doanh trước nhằm xác định rõ xu hướng thay đổi về tình hình hoạt động 

tài chính của doanh nghiệp. Đánh giá tốc độ tăng trưởng hay giảm đi của các 

hoạt động tài chính của doanh nghiệp. 

+ So sánh, đối chiếu tình hình biến động cả về số tuyệt đối và số tương đối 

trên từng chỉ tiêu, từng báo cáo tài chính. Phân tích sự biến động về quy mô 

của từng khoản mục, trên từng báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Qua đó xác 

định được mức biến động về quy mô của chỉ tiêu phân tích và mức độ ảnh 

hưởng của từng chỉ tiêu nhân tố đến chỉ tiêu phân tích.  

          Trên cơ sở đó đưa ra kết luận một cách chính xác cùng với các giải pháp 

nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu của đề tài. 

- Phương pháp phân chia ( phương pháp chi tiết ) 

6. Kết cấu của khóa luận 

    Ngoài phần mở đầu và kết luận, bố cục của Khoá luận bao gồm 3 chương: 

➢ Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 

➢ Chương 2: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Phát triển 

Trọng Nghĩa 

➢ Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động 

tài chính tại Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa 
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PHẦN NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH 

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

1.1. Bản chất, mục tiêu, ý nghĩa của phân tích tình hình tài chính 

1.1.1. Bản chất phân tích tình hình tài chính 

❖ Khái niệm phân tích báo cáo tài chính: 

Đã có rất nhiều quan điểm về khái niệm Phân tích báo cáo tài chính, tiêu biểu như:   

“Phân tích báo cáo tài chính thực chất là phân tích các chỉ tiêu tài chính 

trên hệ thống báo cáo hoặc các chỉ tiêu tài chính mà nguồn thông tin từ hệ 

thống báo cáo nhằm đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp, cung cấp 

thông tin cho mọi đối tượng có nhu cầu theo những mục tiêu khác nhau.” 

(Nguyễn Ngọc Quang, 2011).   

“Phân tích báo cáo tài chính là việc sử dụng các công cụ và kỹ thuật 

phân tích để xem xét mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, từ 

đó đánh giá về tình hình tài chính hiện tại cũng như dự báo về tình hình tài 

chính trong tương lai của doanh nghiệp.” (Phạm Thị Thủy, 2013).  

Đồng thuận với quan điểm trên, tác giả cho rằng: Phân tích là công cụ 

hữu hiệu để đánh giá, quản lý, điều chỉnh và dự báo tình hình tài chính của DN. 

Vì thế phân tích tài chính doanh nghiệp là một tập hợp hệ thống chỉ tiêu phù 

hợp theo từng nội dung phân tích thông qua các phương pháp phân tích, được 

xử lý trên cơ sở dữ liệu tài chính, trải qua một quy trình cụ thể nhằm đánh giá 

tình hình tài chính của doanh nghiệp trong thời gian hoạt động nhất định, và 

dự báo tình hình tài chính trong tương lai của doanh nghiệp, giúp các đối tượng 

quan tâm lựa chọn và ra quyết định phù hợp với mục tiêu.   

Như vậy, vai trò của phân tích báo cáo tài chính là rất quan trọng đối với 

các đối tượng quan tâm theo từng góc độ khác nhau. Từ đó, họ vừa đánh giá 

toàn diện, tổng hợp, khái quát, vừa có thể xem xét một cách chi tiết hoạt động 

tài chính của doanh nghiệp, tìm ra những điểm mạnh và điểm yếu về hoạt động 



Khoá luận tốt nghiệp  Trường Đại học Hoa Lư 

 

 

Sinh viên: Bùi Thị Phương Trà 7 Lớp: D11KT2 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, để nhận biết, phán đoán, dự báo và đưa 

ra quyết định tài chính, quyết định tài trợ và đầu tư phù hợp.  

1.1.2. Mục tiêu của phân tích tình hình tài chính  

Toàn bộ hoạt động kinh tế của doanh nghiệp đều nằm trong tổng thể tác 

động liên hoàn với nhau. Bởi vậy, chỉ có thể phân tích tình hình tài chính của 

doanh nghiệp mới đánh giá đầy đủ và sâu sắc mọi hoạt động kinh tế trong trạng 

thái thực của chúng trên hệ thống chỉ tiêu kinh tế tài chính của doanh nghiệp. 

Mỗi doanh nghiệp đều có rất nhiều đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính 

của mình như các nhà đầu tư, nhà cho vay, nhà cung cấp,....Mỗi đối tượng này 

quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp trên những góc độ khác 

nhau. Song nhìn chung, họ đều quan tâm đến khả năng tạo ra dòng tiền mặt, 

khả năng sinh lời, khả năng thanh toán và mức lợi nhuận tối đa. Bởi vậy phân 

tích tình hình tài chính của doanh nghiệp phải đạt được các mục tiêu sau:  

Phân tích tình hình tài chính phải cung cấp đầy đủ những thông tin hữu 

ích cho các nhà đầu tư, các chủ nợ và những người sử dụng khác để họ có thể 

ra các quyết định về đầu tư, tín dụng và các quyết định tương tự. Thông tin phải 

dễ hiểu đối với những người có trình độ tương đối về kinh doanh và về các hoạt 

động kinh tế mà muốn nghiên cứu các thông tin này.  

Phân tích tình hình tài chính cũng nhằm cung cấp thông tin quan trọng 

nhất cho chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các chủ nợ và những người sử dụng 

khác đánh giá số lượng, thời gian và rủi ro của những khoản thu bằng tiền từ 

cổ tức hoặc tiền lãi. Vì các dòng tiền của các nhà đầu tư liên quan với các dòng 

tiền của doanh nghiệp nên quá trình phân tích phải cung cấp thông tin để giúp 

họ đánh giá số lượng, thời gian và rủi ro của các dòng tiền thu thuần dự kiến 

của doanh nghiệp.  

Phân tích tình hình tài chính cũng phải cung cấp tin về các nguồn lực 

kinh tế, vốn chủ sở hữu, các khoản nợ, kết quả của các quá trình, các tình huống 

làm biến đổi các nguồn vốn và các khoản nợ của doanh nghiệp. Đồng thời qua 

đó cho biết thêm nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với các nguồn lực này và các 
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tác động của những nghiệp vụ kinh tế, giúp cho chủ doanh nghiệp dự đoán 

chính xác quá trình phát triển doanh nghiệp trong tương lai.  

 Qua đó cho thấy, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là quá trình 

kiểm tra, đối chiếu số liệu, so sánh số liệu về tài chính thực có của doanh nghiệp 

với quá khứ để định hướng trong tương lai. Từ đó có thể đánh giá đầy đủ mặt 

mạnh, mặt yếu trong công tác quản lý doanh nghiệp và tìm ra các biện pháp sát 

thực để tăng cường các hoạt động kinh tế và còn là căn cứ quan trọng phục vụ 

cho việc dự đoán, dự báo xu thế phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  

1.1.3. Ý nghĩa của phân tích tình hình tài chính 

Hoạt động tài chính có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh 

doanh. Do đó tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều có ảnh hưởng đến 

tài chính của doanh nghiệp. Ngược lại, tình hình tài chính tốt hay xấu đều có 

tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm đối với quá trình sản xuất kinh doanh. Chính 

vì vậy, phân tích tình hình tài chính có ý nghĩa quan trọng đối với các đối tượng 

quan tâm khác nhau cả bên trong và bên ngoài doanh nghiệp 

Đối với chủ sở hữu doanh nghiệp và nhà quản trị doanh nghiệp là những 

người trực tiếp quản lý doanh nghiệp, họ cần phải hiểu rõ tình hình tài chính 

cũng như các hoạt động khác của doanh nghiệp. Chính vì vậy, những thông tin 

từ phân tích báo cáo tài chính sẽ đánh giá được khả năng tài chính, hiệu quả 

hoạt động trong từng giai đoạn, từng bộ phận, khả năng sinh lời, khả năng tích 

lũy lợi nhuận doanh nghiệp, các thông tin này sẽ hướng các quyết định của Ban 

giám đốc theo chiều hướng phù hợp với thực tế của doanh nghiệp, như quyết 

định về đấu thầu, huy động vốn và phân phối lợi nhuận, các thông tin từ phân 

tích báo cáo tài chính là cơ sở cho các dự toán tài chính, kế hoạch huy động và 

đầu tư vốn, là cơ sở đưa ra các quyết định trong dài hạn, góp phần củng cố uy 

tín, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 

Đối với cán bộ, công nhân viên là những người có nguồn thu nhập gắn 

với lợi ích của doanh nghiệp, thông tin từ phân tích báo cáo tài chính giúp họ 

hiểu được tính ổn định và định hướng công việc hiện tại và tương lai đối với 
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doanh nghiệp. Qua đó, xây dựng niềm tin của cán bộ công nhân viên đối với 

từng quyết định kinh doanh của chủ thể quản lý. 

Đối với các nhà đầu tư là các cổ đông mua cổ phiếu, các công ty góp 

vốn liên doanh,...Các nhà đầu tư quan tâm trực tiếp đến giá trị của doanh nghiệp, 

khả năng sinh lợi của vốn, cách thức phân chia lợi nhuận. Đồng thời thông tin 

phân tích cũng giúp cho các nhà đầu tư dự đoán giá doanh nghiệp, dự đoán giá 

trị cổ phiếu, dự đoán khả năng sinh lời của vốn, hạn chế các rủi ro có thể xảy ra.  

Đối với những người cho vay và các tổ chức tín dụng, trong các doanh 

nghiệp, vốn vay thường chiếm tỷ lệ tương đối cao để đáp ứng nhu cầu sản xuất 

kinh doanh. Do vậy khi cho vay những đối tượng này thường đánh giá khả năng 

thanh toán ngắn hạn, trung và dài hạn, khả năng sinh lời của vốn, đồng thời, dự 

đoán triển vọng của doanh nghiệp trong tương lai nhằm đưa ra các quyết định 

cho vay phù hợp với từng doanh nghiệp, từ đó hạn chế đến mức thấp nhất rủi 

ro khi cho vay.  

Đối với nhà cung cấp, họ cũng rất quan tâm đến tình hình tài chính của 

doanh nghiệp thông qua khả năng thanh toán để quyết định xem có chính sách 

bán chịu và quan hệ bạn hàng lâu dài hay không. 

Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, thông qua các thông tin từ phân 

tích báo cáo tài chính để đánh giá, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh, 

hoạt động tài chính tiền tệ của doanh nghiệp có tuân thủ theo đúng chính sách, 

chế độ và luật pháp quy định không, có cơ chế về chính sách thuế hợp lý,...  

Từ những ý nghĩa trên, ta thấy phân tích tình hình tài chính có vai trò 

quan trọng đối với mọi nhà quản trị trong nền kinh tế thị trường có quan hệ mật 

thiết với nhau. Đó là công cụ hữu ích được dùng để xác định giá trị kinh tế, 

đánh giá điểm mạnh, điểm yếu tài chính của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó phát 

hiện ra các nguyên nhân khách quan, chủ quan giúp cho từng nhà quản trị lực 

chọn và đưa ra quyết định phù hợp với mục tiêu mà họ quan tâm. Do vậy, phân 
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tích tình hình tài chính là công cụ đắc lực cho các nhà quản trị kinh doanh đạt 

kết quả và hiệu quả cao nhất. 

1.2. Cơ sở dữ liệu sử dụng để phân tích tình hình tài chính 

Tài liệu báo cáo tài chính của doanh nghiệp luôn là nguồn thông tin chủ 

yếu phục vụ cho việc phân tích tài chính tại đơn vị. Báo cáo tài chính là bức 

tranh tổng hợp về tình hình tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, kết quả kinh 

doanh và các quan hệ tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm hay thời kỳ. 

Theo chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành ( Thông tư 200/2014/TT-

BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính), hệ thống Báo cáo tài chính áp dụng 

cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong 

cả nước ở Việt Nam bao gồm bốn mẫu biểu báo cáo sau: 

➢ Bảng cân đối kế toán ( Mẫu số B01-DN) 

➢ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DN) 

➢ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DN) 

➢ Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B04-DN) 

1.2.1. Bảng cân đối kế toán ( Mẫu số B01-DN) 

❖ Khái niệm:  

Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tình 

hình tài sản và nguồn hình thành tài sản  của doanh nghiệp dưới hình thái tiền tệ tại 

một thời điểm nhất định. Thời điểm đó thường là ngày cuối quý, cuối năm. 

1.2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ( Mẫu số B02-DN ) 

❖ Khái niệm: 

 Báo cáo kết quả kinh doanh là một Báo cáo tài chính kế toán tổng hợp 

phản ánh tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh, tình hình thực hiện nghĩa 

vụ với Nhà nước của doanh nghiệp trong một kỳ hạch toán.  

1.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ( Mẫu số B03-DN ) 

❖ Khái niệm:  

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (LCTT) là báo cáo kế toán tổng hợp phản ánh 

việc hình thành và sử dụng lượng tiền trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp. Căn 
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cứ vào báo cáo này, người ta có thể đánh giá đựơc khả năng tạo ra tiền, sự biến 

động tài sản thuần của doanh nghiệp, khả năng thanh toán cũng như tình hình 

lưu chuyển tiền của kỳ tiếp theo, trên cơ sở đó dự đoán được nhu cầu và khả 

năng tài chính của doanh nghiệp.  

1.2.4. Bản thuyết minh báo cáo tài chính ( Mẫu số B04-DN ) 

❖ Khái niệm:  

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể 

tách rời của Báo cáo tài chính doanh nghiệp dùng để mô tả mang tính tường 

thuật hoặc phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong Bảng 

Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển 

tiền tệ cũng như các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của các chuẩn mực 

kế toán cụ thể. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cũng có thể trình bày những 

thông tin khác nếu doanh nghiệp xét thấy cần thiết cho việc trình bày trung 

thực, hợp lý.  

1.3. Các phương pháp trong phân tích tình hình tài chính 

1.3.1. Phương pháp so sánh 

❖ Khái niệm:  

Phương pháp so sánh là phương pháp nhằm phân tích sự biến động và 

xác định mức độ biến động của chỉ tiêu phân tích. Đây là phương pháp thường 

được sử dụng nhất trong phân tích kinh tế nói chung và phân tích tài chính nói 

riêng.   

❖ Điều kiện thực hiện phương pháp so sánh:   

- Phải có ít nhất hai đại lượng so sánh 

- Các chỉ tiêu mang ra so sánh cần đặt trong cùng một khoảng thời gian và 

không gian, quy đổi về cùng quy mô và điều kiện kinh doanh như nhau, và phải 

đảm bảo sự thống nhất về nội dung kinh tế, cách tính, đơn vị tính.  

- Cần xác định kỳ gốc để so sánh : 

+ Tùy vào mục tiêu phân tích để có cách xác định kỳ gốc cho phù hợp. 

Gốc so sánh có thể là trị số kế hoạch, định mức, dự báo khi phân tích nhằm 
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đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đã đặt ra của chỉ tiêu phân tích. Khi đó 

tiến hành so sánh giữa trị số thực tế với trị số kế hoạch, dự toán, định mức đã 

đặt ra.  

+ Gốc so sánh cũng có thể là trị số trung bình ngành, các tiêu chuẩn, 

chuẩn mực xếp hạng hoặc chỉ tiêu phân tích của đối thủ cạnh tranh. Nó được 

sử dụng khi muốn xác định vị trí, thứ hạng của doanh nghiệp. Qua phân tích so 

sánh sẽ xác định xu hướng và tốc độ phát triển của chỉ tiêu phân tích, phát hiện 

tính quy luật về sự biến đổi của mỗi chỉ tiêu tài chính hoặc hiện tượng tài chính. 

❖ Kỹ thuật so sánh:  

- So sánh bằng số tuyệt đối: kết quả là hiệu số của phép trừ giữa trị số kỳ 

phân tích so với kỳ gốc của các chỉ tiêu kinh tế là cách so sánh biểu hiện khối 

lượng quy mô của các hiện tượng kinh tế.  

- So sánh qua số tương đối: là xác định và xem xét các chỉ tiêu dưới dạng 

phân số (các chỉ tiêu hệ số, tỷ số, tỷ suất), tính bằng cách lấy thương số của 

phép chia giữa trị số của kỳ phân tích so với kỳ gốc của các chỉ tiêu kinh tế, là 

cách so sánh biểu hiện kết cấu, mối quan hệ giữa các chỉ tiêu tài chính, tốc độ 

phát triển; mức phổ biến của các hiện tượng kinh tế.  

- So sánh ngang: là việc so sánh đối chiếu tình hình biến động cả về số 

tuyệt đối và tương đối trên từng chỉ tiêu, trên từng báo cáo tài chính. Thực chất 

của việc phân tích này là phân tích sự biến động về quy mô của từng khoản 

mục, trên từng báo cáo tài chính của doanh nghiệp.  

- So sánh dọc: là việc sử dụng các tỷ lệ, các hệ số thể hiện mối tương quan 

giữa các chỉ tiêu phân tích. Thực chất của việc phân tích này là phân tích sự 

biến động về cơ cấu hay những quan hệ tỷ lệ giữa các chỉ tiêu trong tổng thể.  

Phương pháp so sánh có vai trò quan trọng trong lựa chọn phương án 

đầu tư, lập kế hoạch sản xuất. Nó có ưu điểm là đơn giản, dễ vận dụng, có thể 

rút ra được tính xu thế của các chỉ tiêu. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có 

nhược điểm là không đánh giá được chất lượng của thông tin sử dụng để phân tích. 
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1.3.2. Phương pháp loại trừ 

❖ Khái niệm: 

Phương pháp loại trừ được áp dụng để xác định mức độ ảnh hưởng của 

từng nhân tố độc lập tới chỉ tiêu nghiên cứu. Khi xác định ảnh hưởng của một 

nhân tố tới các chỉ tiêu phân tích thì sẽ giả định các nhân tố còn lại không thay 

đổi. Phương pháp này bao gồm hai dạng: phương pháp thay thế liên hoàn và 

phương pháp số chênh lệch.  

➢ Phương pháp thay thế liên hoàn: 

Phương pháp thay thế liên hoàn là phương pháp thay thế lần lượt từng 

nhân tố từ giá trị gốc sang kỳ phân tích để xác định mức độ ảnh hưởng của nhân 

tố đó đến chỉ tiêu nghiên cứu. Các nhân tố chưa được thay thế thì giữ nguyên 

kỳ gốc. Có bao nhiêu nhân tố ảnh hưởng thì có bấy nhiêu nhân tố cần phân tích. 

Sau đó, so sánh trị số của chỉ tiêu nghiên cứu vừa tính được với trị số của chỉ 

tiêu nghiên cứu trước khi thay thế nhân tố. Mức chênh lệch về trị số của chỉ tiêu 

nghiên cứu trước và sau khi thay thế chính là ảnh hưởng của từng nhân tố tới 

tổng thể chỉ tiêu phân tích.  

Điều kiện áp dụng phương pháp này là mối quan hệ các nhân tố đến chỉ 

tiêu phân tích là trực tiếp, các nhân tố ảnh hưởng có quan hệ tích số hoặc thương 

số với các chỉ tiêu phân tích và các nhân tố phải được sắp xếp theo trình tự từ 

nhân tố số lượng đến nhân tố chất lượng.  

Khi phân tích theo phương pháp này thì không được thay đổi trình tự sắp 

xếp của các nhân tố. Khi đánh giá sự thay đổi của một nhân tố thì giả định nhân 

tố khác không thay đổi nhưng không được tách rời mối quan hệ của các nhân tố.  

Phương pháp này có ưu điểm là giản đơn, dễ hiểu, dễ tính toán. Nhược 

điểm của phương pháp này là: khi xác định ảnh hưởng của nhân tố nào đó, phải 

giả định các nhân tố khác không đổi, nhưng trong thực tế có trường hợp các 

nhân tố cùng thay đổi; hay là khi sắp xếp trình tự các nhân tố, trong nhiều 

trường hợp để phân biệt nhân tố nào là số lượng và chất lượng là vấn đề không 
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đơn giản, nếu phân biệt sai thì việc sắp xếp và kết quả tính toán các nhân tố cho 

ta kết quả không chính xác. 

➢ Phương pháp số chênh lệch: 

Phương pháp số chênh lệch là phương pháp dựa vào sự ảnh hưởng của 

từng nhân tố đến chỉ tiêu phân tích. Phương pháp này được sử dụng khi các 

nhân tố có quan hệ với chỉ tiêu phân tích được biểu diễn dưới dạng tích, các 

nhân tố được sắp xếp theo thứ tự nhân tố số lượng rồi đến nhân tố chất lượng. 

Phương pháp này là phương pháp rút gọn của phương pháp thay thế liên hoàn.  

Khi thực hiện phương pháp này, muốn phân tích sự ảnh hưởng của một 

nhân tố ta lấy phần chênh lệch của nhân tố đó nhân với trị số các nhân tố khác, 

nhân tố chưa thay đổi trị số giữ nguyên ở kỳ gốc, nhân tố đã thay đổi trị số 

chuyển sang kỳ phân tích, cứ như thế cho tới hết.  

1.3.3. Phương pháp cân đối 

Tất cả các nhân tố hoạt động trong sản xuất kinh doanh đều có mối quan 

hệ mật thiết với nhau; nếu như các nhân tố có quan hệ tích số hoặc thương số 

với nhau, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn hoặc phương 

pháp số chênh lệch. Nhưng trong thực tế có nhiều mối quan hệ giữa các nhân 

tố biểu hiện là quan hệ tổng số giữa tổng số vốn với tổng số nguồn; giữa nguồn 

thu, nguồn huy động vốn với tổng số sử dụng các quỹ, các nguồn vốn; giữa nhu 

cầu với khả năng thanh toán; giữa nguồn mua sắm với tình hình sử dụng vật tư 

kỹ thuật… mối quan hệ cân đối về lượng của các nhân tố đó đối với chỉ tiêu 

phân tích, đòi hỏi một sự cân bằng về lượng. Để xác định mức độ ảnh hưởng 

của các nhân tố có quan hệ tổng số người ta dùng phương pháp cân đối. 

1.3.4. Vận dụng mô hình tài chính Dupont 

Mô hình tài chính Dupont thường được vận dụng để phân tích mối liên 

hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng tới chỉ tiêu tài chính cần phân tích. Nhờ sự phân 

tích mối liên hệ giữa các nhân tố mà có thể phát hiện nhân tố đã ảnh hưởng đến 
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chỉ tiêu phân tích theo một trình tự logic chặt chẽ và nhà phân tích sẽ nhận biết 

được các nguyên nhân và cải thiện tình trạng yếu kém có thể xảy đến.  

Mô hình tài chính Dupont thường được vận dụng để phân tích tỷ suất 

sinh lời trên tổng tài sản (ROA), tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE).  

Chẳng hạn phân tích ROE dựa trên mô hình Dupont như sau:  

Tỷ suất sinh lời trên 

vốn chủ sở hữu 

(ROE) 

= 

Lợi nhuận sau thuế TNDN 

[1.1] 
Vốn chủ sở hữu bình quân 

 

ROE = 

LNST TNDN 

x 

DT thuần 

x 

Tài sản bình quân 

[1.2] 

DT thuần 
Tài sản 

bình quân 
VCSH bình quân 

 

ROE = 

Tỷ suất lợi 

nhuận trên 

doanh thu 

(ROS) 

 

x 

 

Số vòng 

quay tài 

sản 

x Đòn bẩy tài chính [1.3] 

Từ phương trình Dupont cho thấy, doanh nghiệp muốn cải thiện Tỷ suất 

lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu thì cần phải nâng cao hiệu quả hoạt động hay 

khả năng quản lý chi phí của doanh nghiệp ( thể hiện thông qua chỉ tiêu Tỷ suất 

lợi nhuận trên doanh thu), nâng cao hiệu quả khai thác tài sản của doanh nghiệp 

(thể hiện thông qua Số vòng quay tài sản), và lựa chọn cơ cấu vốn phù hợp (thể 

hiện qua chỉ tiêu Đòn bẩy tài chính). 

           Mô hình phân tích tài chính Dupont được biểu hiện bằng sơ đồ sau đây: 
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Sơ đồ 1.1: Mô hình phân tích tài chính Dupont 

Từ mô hình trên có thể thấy rằng, để nâng cao khả năng sinh lợi của một 

đồng tài sản mà doanh nghiệp đang sử dụng, quản trị doanh nghiệp phải nghiên 

cứu và xem xét có những biện pháp gì cho việc nâng cao không ngừng khả năng 

sinh lời của doanh thu và sự vận động của tài sản.  

Như vậy, phân tích tài chính theo mô hình Dupont có ý nghĩa rất lớn đối 

với quản trị doanh nghiệp, không những đánh giá hiệu quả kinh doanh một cách 

sâu sắc và toàn diện mà còn đánh giá đầy đủ và khách quan đến những nhân tố 

ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Từ đó đề ra được hệ thống các biện pháp 

tỉ mỉ và xác thực nhằm tăng cường công tác cải tiến tổ chức quản lý doanh 

nghiệp, góp phần không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 

ở các kỳ kinh doanh tiếp theo.  

Tỷ suất sinh lời của tài sản 

Tỷ suất sinh lời của 

doanh thu 

Vòng quay  

của tài sản 

Lợi nhuận 

thuần 

Doanh thu 

thuần 
: 

Doanh thu 

thuần 

Tổng  

chi phí 
- 

Chi phí ngoài 

sản xuất 

Chi phí  

sản xuất 
+ 

Doanh thu 

thuần 

Tổng 

 tài sản 
: 

Tổng tài 

sản dài hạn 

Tổng tài sản 

ngắn hạn 
+ 

Vốn vật tư 

hàng hóa 

Vốn bằng tiền; 

phải thu 
+ 
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1.3.5. Phương pháp phân chia (phương pháp chi tiết) 

Phương pháp này được sử dụng để phân chia quá trình và kết quả chung 

thành những bộ phận cụ thể theo các tiêu chí nhất định để thấy rõ hơn quá trình 

hình thành và cấu thành của kết quả đó theo những khía cạnh khác nhau phù 

hợp với mục tiêu quan tâm của từng chủ thể quản lý trong từng thời kỳ. Phương 

pháp này nhằm xác định trọng điểm của công tác quản lý. Trong phân tích, 

thường chi tiết quá trình phát sinh và kết quả đạt được của hoạt động tài chính 

doanh nghiệp thông qua những chỉ tiêu kinh tế, cụ thể theo những kỹ thuật phân 

chia theo yếu tố cấu thành, phân chia theo thời gian và phân chia theo không 

gian:  

- Kỹ thuật phân chia theo yếu tố cấu thành, cụ thể chi tiết theo yếu tố cấu 

thành của chỉ tiêu nghiên cứu, chi tiết chỉ tiêu nghiên cứu thành các bộ phận 

cấu thành nên bản thân chỉ tiêu đó;  

- Kỹ thuật phân chia theo thời gian, cụ thể chi tiết theo thời gian phát sinh 

quá trình và kết quả kinh tế: chia nhỏ quá trình và kết quả theo trình tự thời 

gian phát sinh và phát triển để đánh giá xu hướng biến động, tính chu kỳ, thời 

vụ... của các hoạt động tài chính doanh  nghiệp;   

- Kỹ thuật phân chia theo không gian, cụ thể chi tiết theo không gian phát 

sinh của hiện tượng và kết quả kinh tế, chia nhỏ quá trình và kết quả theo địa 

điểm phát sinh phân tích và phát triển của chỉ tiêu nghiên cứu để đánh giá mức 

độ tiên tiến hay lạc hậu của mỗi bộ phận trong tổng thể đa thứ bậc, ví dụ doanh 

thu bán hàng theo khu vực, theo bộ phận...  

1.4. Nội dung phân tích chỉ tiêu tình hình tài chính 

1.4.1. Nhóm chỉ tiêu phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp 

Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp nhằm mục đích 

đưa ra những nhận định sơ bộ ban đầu về thực trạng tài chính và sức mạnh tài 

chính của doanh nghiệp. Qua đó, các nhà quản lý nắm bắt được mức độ độc lập 

về mặt tài chính, về an ninh tài chính cùng những khó khăn mà doanh nghiệp 
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đang phải đương đầu. Việc đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp 

được thực hiện thông qua các chỉ tiêu cơ bản sau:  

1.4.1.1. Đánh giá khái quát tình hình huy động vốn của doanh nghiệp 

Sự biến động (tăng hay giảm) của tổng số nguồn vốn cuối năm so với 

đầu năm và so với các năm trước liền kề là một trong những chỉ tiêu được sử 

dụng để đánh giá khả năng tổ chức, huy động vốn trong năm của doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, do vốn của doanh nghiệp tăng, giảm do nhiều nguyên nhân khác 

nhau nên sự biến động của tổng số nguồn vốn chưa thể hiện đầy đủ tình hình 

tài chính của doanh nghiệp, do đó khi phân tích, cần kết hợp với việc xem xét 

cơ cấu nguồn vốn và sự biến động của nguồn vốn để có nhận xét phù hợp.  

Để biết được nhịp điệu tăng trưởng vốn (huy động vốn) có đều đặn giữa 

các kỳ hay không, các nhà phân tích sử dụng phương pháp so sánh bằng số 

tương đối liên hoàn (yi/y(i-1)). Từ đó liên hệ với tình hình thực tế để đánh giá 

tình hình huy động vốn của doanh nghiệp. 

Tốc độ tăng trưởng 

vốn kỳ thứ i so với 

kỳ (i-1) 

= 

Tổng số vốn hiện có tại kỳ thứ i 

x 100 [1.4] 

Tổng số vốn hiện có tại kỳ (i-1) 

1.4.1.2. Đánh giá khái quát mức độ độc lập tài chính của doanh nghiệp  

Mức độ độc lập, tự chủ về mặt tài chính của doanh nghiệp phản ánh khả 

năng của doanh nghiệp trong việc đưa ra các quyết định về chính sách tài chính 

và hoạt động của doanh nghiệp cũng như quyền kiểm soát các chính sách đó. 

Để đánh giá khái quát mức độ độc lập về mặt tài chính của doanh nghiệp, nhà 

phân tích thường sử dụng các chỉ tiêu sau:  

Hệ số tài trợ: là chỉ tiêu phản ánh khả năng tự bảo đảm về mặt tài chính 

và mức độ độc lập về mặt tài chính của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này cho biết, 

trong tổng số nguồn vốn của doanh nghiệp, nguồn vốn chủ sở hữu chiếm mấy 

phần. Trị số của chỉ tiêu càng lớn, chứng tỏ khả năng tự bảo đảm về mặt tài 

chính càng cao, mức độ độc lập về mặt tài chính của doanh nghiệp càng tăng 



Khoá luận tốt nghiệp  Trường Đại học Hoa Lư 

 

 

Sinh viên: Bùi Thị Phương Trà 19 Lớp: D11KT2 

và ngược lại, khi trị số của chỉ tiêu càng nhỏ, khả năng tự bảo đảm về mặt tài 

chính của doanh nghiệp càng thấp, mức độ độc lập về tài chính của doanh 

nghiệp càng giảm.   

Hệ số tự tài trợ tài sản dài hạn (hay hệ số vốn chủ sở hữu trên tài sản dài 

hạn): là chỉ tiêu phản ánh khả năng trang trải tài sản dài hạn bằng vốn chủ sở 

hữu. Chỉ tiêu này được xác định:  

Hệ số tài trợ = 
Vốn chủ sở hữu 

[1.5] 

Tổng số nguồn vốn 

 

Hệ số tự tài trợ 

TSDH 
= 

Vốn chủ sở hữu 
[1.6] 

Tài sản dài hạn 

Trị số chỉ tiêu Hệ số tự tài trợ TS dài hạn càng cao, chứng tỏ vốn chủ sở 

hữu được đầu tư vào tài sản dài hạn càng lớn. Điều này giúp doanh nghiệp tự 

đảm bảo về mặt tài chính nhưng hiệu quả kinh doanh sẽ không cao do vốn đầu 

tư chủ yếu vào tài sản dài hạn, ít sử dụng vào kinh doanh quay vòng để sinh lời.    

 Hệ số tự tài trợ tài sản cố định (Hệ số vốn chủ sở hữu trên tài sản cố 

định): là chỉ tiêu phản ánh khả năng đáp ứng bộ phận tài sản cố định (đã và 

đang đầu tư) bằng vốn chủ sở hữu.  

   

Hệ số tự tài trợ 

TSCĐ 
= 

Vốn chủ sở hữu 
[1.7] 

TSCĐ đã và đang đầu tư 

   Do tài sản cố định là bộ phận tài sản dài hạn chủ yếu phản ánh toàn bộ 

cơ sở vật chất, kỹ thuật của công ty nên không thể dễ dàng nhượng bán hay 

thanh lý, vì vậy trong các trường hợp công ty cần cân nhắc đưa ra phương án 

khả thi nhất.  
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1.4.2. Nhóm chỉ tiêu phân tích cấu trúc tài chính 

 Trong quá trình hoạt động và kinh doanh của một doanh nghiệp thì không 

thể nào không nhắc đến những vấn đề liên quan đến tài chính. Tài chính của 

một doanh nghiệp ở đây được thể hiện thông qua số vốn và khoản nợ trong quá 

trình thành lập và hoạt động của một doanh nghiệp. Mà được biểu hiện rõ nhất 

là cấu trúc tài chính. 

 Khi một cấu trúc tài chính nhất định được thiết kế, cần phải phân tích 

tính hiệu quả của cấu trúc đó. Các chỉ số vẫn giữ nguyên cho cả công ty nhà 

nước và công ty tư nhân. Dữ liệu từ bảng cân đối kế toán của công ty cung cấp 

hầu hết  các thước đo để phân tích cấu trúc tài chính của công ty. Nợ trên tổng 

vốn là số liệu chính để phân tích cấu trúc. Điều này làm sáng tỏ tỷ lệ nợ và cổ 

phần trong vốn của công ty. Tỷ lệ này càng cao chứng tỏ công ty phụ thuộc vào 

nợ càng cao. 

 Phân tích cấu trúc tài chính bao gồm:  

- Phân tích cơ cấu tài sản.  

- Phân tích cơ cấu nguồn vốn.  

- Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn.  

1.4.2.1. Phân tích cơ cấu tài sản 

Phân tích cơ cấu tài sản nhằm xem xét tỷ trọng của từng bộ phận tài sản 

trong tổng tài sản giữa các kỳ với nhau, cho phép nhà quản lý đánh giá khái 

quát tình hình sử dụng vốn cũng như phân bổ vốn của doanh nghiệp có hợp lý 

với ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp hay không. Từ đó giúp 

doanh nghiệp duy trì một cơ cấu tài sản cân đối có thể tối thiểu hóa chi phí huy 

động và tận dụng tối đa công suất sử dụng của tài sản.  

Công thức hệ số cơ cấu tài sản: 
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Tỷ trọng của 

từng bộ phận tài 

sản chiếm trong 

tổng số tài sản 

= 

Giá trị của từng bộ phận tài sản 

   x 100 [1.8] 
Tổng số tài sản 

Ngoài ra, để cụ thể và xem xét sự thay đổi của từng nhân tố trong việc 

phân tích cơ cấu tài sản, chúng ta có thể kết hợp phân tích dọc và phân tích 

ngang, theo một bảng tính như sau :   

Bảng 1.1: Phân tích cơ cấu tài sản 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

Nhìn vào bảng phân tích cơ cấu tài sản, chúng ta có thể thấy được sự 

biến động tăng, giảm cả về số tuyệt đối và số tương đối của các chỉ tiêu trong 

phần tài sản của doanh nghiệp. Mặt khác, chúng ta cũng có thể thấy được mức 

độ ảnh hưởng của chỉ tiêu tài sản trong tổng tài sản để từ đó có thể đánh giá 

được khái quát mức độ ảnh hưởng và đưa ra những chính sách hợp lý để đảm 

bảo cơ cấu tài sản trong doanh nghiệp.  

Tài sản 

Kỳ gốc Kỳ phân tích Chênh lệch 

Số tiền 
Tỷ trọng 

(%) 

Số 

tiền 

   Tỷ 

trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

A. Tài sản ngắn hạn                    

1. Tiền và tương đương tiền                    

2. Đầu tư tài chính ngắn hạn                    

3. Phải thu ngắn hạn                    

4. Hàng tồn kho                    

5. Tài sản ngắn hạn khác                    

B. Tài sản dài hạn                    

1. Phải thu dài hạn                    

2. Tài sản cố định                    

3. Đầu tư tài chính dài hạn                    

4. Tài sản dài hạn khác                    

Tổng cộng: (A+B)                    
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1.4.2.2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn 

Nguồn vốn trong doanh nghiệp gồm hai loại: vốn chủ sở hữu và nợ phải trả:  

- Vốn chủ sở hữu là số vốn của các chủ sở hữu, các nhà đầu tư góp vào   

ban đầu và được bổ sung thêm trong quá trình kinh doanh. Sự tăng trưởng của 

vốn chủ sở hữu theo thời gian phản ánh mức độ độc lập về tài chính tạo niềm 

tin cho các nhà đầu tư bỏ tiền vào doanh nghiệp.  

- Nợ phải trả phản ánh số vốn của doanh nghiệp đi chiếm dụng trong quá  

trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Những khoản nợ này mang tính cam kết 

và trách nhiệm thanh toán, chứa những rủi ro, tuy nhiên với nguồn vốn này 

doanh nghiệp có thể sử dụng như một đòn bẩy tài chính, tăng lợi ích cho các 

chủ sở hữu.  

   Như vậy, phân tích cơ cấu nguồn vốn giúp cho các nhà quản trị nắm 

được cơ cấu huy động vốn, biết được trách nhiệm của doanh nghiệp với các 

nhà cho vay, nhà cung cấp, người lao động và đánh giá được mức độ độc lập 

về tài chính cũng như xu hướng biến động của cơ cấu nguồn vốn.  

 Tỷ trọng của từng bộ phận nguồn vốn chiếm trong tổng số nguồn vốn 

được xác định như sau: 

Tỷ trọng 

của từng bộ 

phận 

= 
Giá trị của từng bộ phận nguồn vốn 

x 100 [1.9] 

Tổng nguồn vốn 

Ngoài ra, để cụ thể và xem xét sự thay đổi của từng nhân tố trong việc 

phân tích cơ cấu tài sản, chúng ta có thể kết hợp phân tích dọc và phân tích 

ngang, theo một bảng tính như sau : 
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Bảng 1.2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn 

                         Đơn vị tính: Việt Nam đồng  

Nguồn vốn 

Kỳ gốc 
Kỳ phân 

tích 
Chênh lệch 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

A. Nợ phải trả                    

I. Nợ ngắn hạn                    

II. Nợ dài hạn                    

B. Nguồn vốn chủ sở hữu                    

1. Nguồn vốn chủ sở hữu                    

2. Nguồn kinh phí và quỹ khác                    

Tổng cộng: (A+B)                    

Nhìn vào bảng phân tích cơ cấu nguồn vốn ở trên, chúng ta có thể thấy 

được sự biến động tăng giảm cả về số tuyệt đối và số tương đối của các chỉ tiêu 

trong phần nguồn vốn của doanh nghiệp. Nếu phần vốn chủ sở hữu của doanh 

nghiệp chiếm tỷ lệ cao chứng tỏ doanh nghiệp có mức độ độc lập tài chính cao, 

tạo niềm tin cho các nhà đầu tư và người cho vay. Tuy nhiên không phải tỷ lệ 

của vốn chủ sở hữu cao bao giờ cũng tốt, bởi doanh nghiệp sẽ không thể sử 

dụng được đòn bẩy tài chính từ các khoản nợ chiếm dụng nên mất cơ hội đầu 

tư sinh lời.   

1.4.2.3. Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn 

Chính sách huy động và sử dụng vốn không chỉ phản ánh nhu cầu vốn 

cho hoạt động mà còn quan hệ trực tiếp đến an ninh tài chính, đến hiệu quả sử 

dụng vốn của doanh nghiệp, tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh cũng 

như rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế, phân tích cấu trúc tài chính 
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ngoài phân tích cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn còn phân tích mối quan hệ 

giữa tài sản và nguồn vốn để thấy được chính sách sử dụng vốn của doanh nghiệp. 

Để phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn, các nhà phân tích 

thường sử dụng các chỉ tiêu sau:  

- Hệ số nợ so với tài sản: 

Hệ số nợ so với tài sản = 
Nơ phải trả 

[1.10] 
Tài sản 

 Hay: 

Hệ số nợ so với tài sản = 1    -   Hệ số tài trợ   [1.11] 

Chỉ tiêu này phản ánh mức độ tài trợ tài sản của doanh nghiệp bằng các 

khoản nợ. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ tài sản của doanh nghiệp được hình 

thành chủ yếu từ các khoản nợ phải trả, làm cho mức độ phụ thuộc tài chính 

của doanh nghiệp ngày càng lớn, khả năng độc lập về tài chính ngày càng giảm. 

Chỉ tiêu này rất quan trọng với các nhà tín dụng khi quyết định liệu có cho 

doanh nghiệp vay tiền hay là không. Theo công thức trên, để giảm hệ số nợ so 

với tài sản thì cần tăng hệ số tài trợ.  

- Hệ số tài sản so với vốn chủ sở hữu: 

Hệ số tài sản so với 

vốn chủ sở hữu 
= 

Tài sản 
[1.12] 

Vốn chủ sở hữu 

  Hay:  

Hệ số tài sản 

so với vốn chủ sở hữu 
=   1 + 

Nợ phải trả 

 

Vốn chủ sở hữu 

[1.13] 

Chỉ tiêu này phản ánh mức độ đầu tư tài sản của doanh nghiệp bằng vốn 

chủ sở hữu. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ mức độ độc lập về tài chính càng 

giảm do tài sản được đầu tư nhiều bởi các khoản nợ. Như vậy, để giảm hệ số 
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tài sản so với vốn chủ sở hữu, các nhà quản lý phải tìm mọi biện pháp nhằm 

giảm tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu nhằm tăng cường tính tự chủ về tài chính.  

1.4.3. Nhóm chỉ tiêu phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt 

động kinh doanh 

Phân tích tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh chính là việc 

xem xét mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn hình thành tài sản của doanh 

nghiệp hay chính là việc phân tích cân bằng tài chính của doanh nghiệp. Vì vậy, 

khi phân tích tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh, các nhà phân 

tích thường xem xét tình hình bảo đảm vốn theo quan điểm luân chuyển vốn và 

theo quan điểm nguồn tài trợ. 

1.4.3.1. Phân tích tình hình bảo đảm vốn theo quan điểm luân chuyển vốn 

Theo quan điểm luân chuyển vốn, khi doanh nghiệp bắt đầu kinh doanh 

phải có tài sản ban đầu, gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Thông thường 

các tài sản ban đầu được hình thành từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số tài sản ban 

đầu được tài trợ bằng vốn chủ sở hữu này không bao gồm số tài sản trong thanh 

toán (khoản bị chiếm dụng).                 

          Mối quan hệ này thể hiện qua đẳng thức sau: 

Vốn chủ 

sở hữu 
= 

Tài sản ngắn hạn 

ban đầu 
+ 

Tài sản dài hạn 

ban đầu 
[1.14] 

           Trong quá trình hoạt động kinh doanh, khi vốn chủ sở hữu không đáp 

ứng đủ nhu cầu về vốn cho kinh doanh, doanh nghiệp được phép đi vay để bổ 

sung nguồn vốn. Các khoản vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn dùng cho mục 

đích kinh doanh mà chưa đến hạn trả đều được coi là nguồn vốn vay hợp pháp. 

Do vậy, về mặt lý thuyết, chúng ta lại có quan hệ cân đối sau đây: 

Vốn chủ 

sở hữu 
+ 

Vốn vay 

hợp pháp 
= 

TSNH 

ban đầu 
+ 

TSDH        

ban đầu 
[1.15] 

1.4.3.2.Phân tích tình hình bảo đảm vốn theo quan điểm nguồn tài trợ  
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           Theo quan điểm nguồn tài trợ, nguồn vốn của doanh nghiệp được chia 

thành 2 nguồn: nguồn tài trợ ổn định và nguồn tài trợ tạm thời. Nguồn tài trợ 

ổn định trong doanh nghiệp bao gồm: vốn chủ sở hữu và vốn vay, vốn thanh 

toán dài hạn, trung hạn (trừ vay - nợ quá hạn). Nguồn vốn này thường dùng để 

đầu tư các tài sản dài hạn như tài sản cố định, bất động sản đầu tư, đầu tư tài 

chính dài hạn. Nguồn tài trợ tạm thời thường bao gồm các khoản vay ngắn hạn, 

nợ ngắn hạn, các khoản vay - nợ quá hạn (kể cả vay - nợ dài hạn quá hạn), các 

khoản chiếm dụng bất hợp pháp của người bán, người mua, của người lao động, 

…. Nguồn vốn này thường dùng để đầu tư các tài sản ngắn hạn hoặc thanh toán 

các khoản nợ ngắn hạn. 

          Theo quan điểm này, phương trình cân đối tài chính được viết như sau: 

Tài sản 

ngắn hạn 
+ 

Tài sản 

dài hạn 
= 

Nguồn tài trợ 

ổn định 
+ 

Nguồn tài trợ 

tạm thời 
[1.16] 

Phương trình tài chính trên sẽ cung cấp cho nhà quản trị biết được sự ổn 

định, cân đối và an toàn trong quá trình sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp, 

từ đó xác định các nhân tố ảnh hưởng đến cân bằng tài chính. 

          Để hiểu rõ bản chất tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh 

doanh, khi phân tích ta thường sử dụng các chỉ tiêu sau: 

- Hệ số tài trợ ổn định: 

Hệ số tài trợ ổn định = 

Nguồn tài trợ ổn định 

 

Tổng nguồn vốn 

[1.17] 

            Chỉ tiêu này cho biết doanh nghiệp có 1 đồng nguồn vốn, thì bao nhiêu 

đồng thuộc về nguồn vốn ổn định. Trị số của chỉ tiêu này càng cao, chứng tỏ 

tính ổn định tài chính tốt, đây là nhân tố tích cực thúc đẩy hoạt động kinh doanh 

phát triển. 

- Hệ số tài trợ tạm thời:     
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Hệ số tài trợ tạm thời = 

Nguồn tài trợ tạm thời 

 

Tổng nguồn vốn 

[1.18] 

Chỉ tiêu này cho biết doanh nghiệp có 1 đồng nguồn vốn, thì bao nhiêu 

đồng thuộc về nguồn vốn tạm thời. Trị số của chỉ tiêu này càng nhỏ, tính ổn 

định và cân bằng tài chính của doanh nghiệp càng cao và ngược lại. 

1.4.4. Nhóm chỉ tiêu Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán 

1.4.4.1. Phân tích tình hình công nợ 

Trong nền kinh tế thị trường hầu hết các doanh nghiệp đều tự chủ hoạt 

động tài chính, lấy thu bù chi và thực hiện quá trình tái sản xuất mở rộng, chính 

vì vậy mà phân tích công nợ phải thu, phải trả càng có ý nghĩa quan trọng trong 

việc cung cấp những thông tin về cơ cấu phải thu để đưa ra các biện pháp thu 

hồi phù hợp. Đồng thời thấy được cơ cấu các khoản phải trả đưa ra các biện 

pháp thanh toán kịp thời để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.  

        - Phân tích công nợ phải thu:  

➢ Phân tích các khoản phải thu : 

            Các khoản phải thu của doanh nghiệp bao gồm: Phải thu khách hàng, trả 

trước cho người bán, phải thu khác,...Khi phân tích các khoản phải thu, sử dụng 

phương pháp so sánh dọc, lấy từng khoản phải thu cụ thể lần lượt được chia cho 

tổng các khoản phải thu để xác định tỷ trọng của chúng trong tổng các khoản phải thu:  

Tỷ trọng của các 

khoản phải thu trong 

tổng các khoản phải 

thu 

= 

Giá trị của từng khoản  

phải thu x100 [1.29] 

Tổng các khoản phải thu 

Qua việc phân tích, giúp cho các nhà quản trị có thể đưa ra chính sách 

thu hồi công nợ kịp thời và phù hợp với từng khoản phải thu, giảm bớt số vốn 

bị chiếm dụng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh. 
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➢ Phân tích phải thu của khách hàng  

Trong các khoản phải thu, phải thu của khách hàng thường chiếm tỷ 

trọng lớn và có ý nghĩa quan trọng đối với tình hình tài sản của doanh nghiệp. 

Khi phân tích nợ phải thu khách hàng, các nhà phân tích thường so sánh số cuối 

kỳ với số đầu kỳ hoặc qua nhiều thời điểm để thấy quy mô và tốc độ biến động 

của khoản phải thu khách hàng, cơ cấu của khoản phải thu khách hàng. Thông 

qua đó, các nhà quản trị có thể đưa ra những quyết định phù hợp như tăng cường 

giám sát khoản phải thu từng khách hàng, đưa ra các chính sách khuyến mại, 

chiết khấu phù hợp cho từng đối tượng cụ thể,...   

Phân tích phải thu khách hàng, những nhà phân tích thường sử dụng các 

chỉ tiêu sau:  

          - Số vòng quay phải thu khách:   

Số vòng quay 

Phải thu khách hàng 

 

= 

 

Doanh thu thuần [1.20] 

 Nợ phải thu khách hàng bình quân 

 Trong đó:   

+ Nợ phải thu khách hàng bình quân được tính như sau:  

Nợ phải thu khách 

hàng bình quân 
= 

Số dư phải thu khách hàng đầu kỳ 

và cuối kỳ [1.21] 

2 

 + Doanh thu thuần lấy từ chỉ tiêu mã 03 thuộc Báo cáo kết quả kinh doanh.  

Chỉ tiêu số vòng quay phải thu khách hàng cho biết trong kỳ phân tích 

các khoản phải thu quay được bao nhiêu vòng, chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ 

doanh nghiệp thu hồi tiền hàng kịp thời, ít bị chiếm dụng vốn. Tuy nhiên, số 

vòng quay phải thu khách hàng quá cao cũng không tốt vì có thể ảnh hưởng đến 

sản lượng hàng tiêu thụ do phương thức thanh toán của doanh nghiệp là quá 

chặt chẽ.   

  - Thời gian một vòng quay phải thu khách hàng :  
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Thời gian một vòng 

quay phải thu của 

khách hàng 

 

 

= 

 

Thời gian của kỳ phân tích 

[1.22] 

 Số vòng quay phải thu khách hàng 

    Chỉ tiêu này cho biết, để thu hồi được các khoản nợ phải thu doanh 

nghiệp phải cần một thời gian bao lâu. Chỉ tiêu này càng ngắn chứng tỏ việc 

thu hồi vốn càng nhanh, doanh nghiệp ít bị chiếm dụng vốn. Ngược lại, thời 

gian của một vòng quay càng dài chứng tỏ tốc độ thu hồi vốn càng chậm, doanh 

nghiệp đang bị chiếm dụng vốn ngày càng nhiều. Tuy nhiên, chỉ tiêu này quá 

ngắn cũng không phải là tốt cho doanh nghiệp vì quá cứng nhắc và không linh 

động, dẫn đến sản lượng hàng tiêu thụ kém. Thời gian của kỳ phân tích được 

tính theo năm 365 ngày.  

Khi phân tích chỉ tiêu này, các nhà phân tích có thể so sánh kỳ thu tiền 

bình quân của kỳ phân tích với kỳ gốc để thấy được tình hình thu hồi công nợ 

để từ đó có các biện pháp thu hồi nợ nhằm góp phần ổn định tình hình tài chính.  

       - Phân tích công nợ phải trả:  

➢ Phân tích các khoản phải trả  

           Các khoản phải trả của doanh nghiệp gồm phải trả người bán, phải trả 

cán bộ công nhân viên, phải trả tiền vay,...Khi phân tích các khoản phải trả, 

thường sử dụng phương pháp so sánh dọc với tổng các khoản phải trả, lấy giá 

trị từng khoản phải trả cụ thể chia cho giá trị tổng các khoản phải trả, xác định 

tỷ trọng của chúng. Công thức được tính như sau:   

Tỷ trọng của từng 

khoản phải trả trong 

tổng các khoản phải trả 

 

= 

 

Giá trị của từng khoản  

phải trả x100 

 

[1.23] 

 Tổng các khoản phải trả 

➢ Phân tích khoản phải trả người bán  
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Trong các khoản phải trả, phải trả người bán có ý nghĩa quan trọng đối 

với khả năng thanh toán và uy tín của doanh nghiệp. Khi các khoản phải trả 

người bán không có khả năng thanh toán, dấu hiệu rủi ro tài chính xuất hiện, 

uy tín của doanh nghiệp giảm đi. Khi các khoản phải trả người bán được thanh 

toán đúng hạn, uy tín của doanh nghiệp được nâng cao, góp phần nâng cao 

thương hiệu. Vì vậy, phân tích tình hình phải trả người bán là cần thiết và 

thường xuyên. Khi phân tích tình hình phải trả người bán, chúng ta sử dụng các 

chỉ tiêu sau:  

- Số vòng quay phải trả người bán :  

Số vòng quay phải trả 

người bán 

 

= 

 

Giá vốn hàng bán  

[1.24] 

 
Nợ phải trả người bán bình quân 

Trong đó: 

+ Nợ phải trả người bán bình quân được tính như sau:  

Nợ phải trả người bán 

bình quân 

 

= 

 

Số dư nợ phải trả người bán đầu kỳ 

và cuối kỳ 
 

[1.25] 

 2 

+ Giá vốn hàng bán lấy từ chỉ tiêu mã 11 thuộc Báo cáo kết quả kinh doanh.  

Chỉ tiêu vòng quay phải trả người bán phản ánh trong kỳ phân tích các 

khoản phải trả người bán quay được bao nhiêu vòng. Chỉ tiêu này càng cao 

chứng tỏ doanh nghiệp thanh toán tiền hàng kịp thời, ít chiếm dụng vốn của các 

đối tượng. Tuy nhiên nếu chỉ tiêu này cao quá cũng không tốt bởi vì có thể 

doanh nghiệp đang thừa tiền luôn thanh toán trước hạn, ảnh hưởng đến hiệu 

quả sử dụng vốn.  

- Thời gian một vòng quay phải trả người bán: 
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Thời gian một vòng 

quay phải trả người 

bán 

 

= 

 

Thời gian của kỳ phân tích  

[1.26] 

 
Số vòng quay phải trả người bán 

Chỉ tiêu này càng ngắn chứng tỏ khả năng thanh toán tiền càng nhanh, 

doanh nghiệp ít đi chiếm dụng vốn của các đối tác. Ngược lại chỉ tiêu này 

càng cao chứng tỏ doanh nghiệp có khả năng thanh toán chậm, số vốn doanh 

nghiệp chiếm dụng là nhiều có thể ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của 

doanh nghiệp trên thị trường. Thời gian của kỳ phân tích là năm 365 ngày 

 Khi phân tích chỉ tiêu này, có thể so sánh thời gian của một vòng quay 

kỳ phân tích với kỳ gốc để thấy được tình hình thanh toán công nợ của doanh 

nghiệp để từ đó có các biện pháp huy động vốn, góp phần ổn định tình hình tài chính.  

1.4.4.2. Phân tích khả năng thanh toán  

Phân tích khả năng thanh toán là đánh giá khả năng ứng phó của doanh 

nghiệp với các khoản nợ mà doanh nghiệp có nghĩa vụ thanh toán. Phân tích 

khả năng thanh toán giúp cho các nhà quản lý biết được khả năng thanh toán 

của DN như thế nào. Doanh nghiệp có khả năng thanh toán tốt thì tình hình tài 

chính của doanh nghiệp càng lành mạnh và ngược lại, khả năng thanh toán kém 

thì tình hình tài chính sẽ không lành mạnh. Qua đó, các nhà quản lý đưa ra 

quyết định quản lý phù hợp.  

Khi phân tích khả năng thanh toán, thường sử dụng các chỉ tiêu sau:  

➢ Phân tích khả năng thanh toán tổng quát 

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát: là chỉ tiêu phản ánh khả năng 

thanh toán chung của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này cho biết: với 

tổng số tài sản hiện có, doanh nghiệp có bảo đảm trang trải được các khoản nợ 

phải trả hay không. 
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Hệ số khả năng 

thanh toán tổng quát 
= 

Tổng tài sản 
[1.27] 

Tổng nợ phải trả 

+ Nếu hệ số này ≥  1: doanh nghiệp bảo đảm được khả năng thanh toán tổng quát 

+ Nếu hệ số này < 1: doanh nghiệp không bảo đảm được khả năng trang trải 

các khoản nợ. 

+ Trị số của “Hệ số khả năng thanh toán tổng quát” càng nhỏ hơn 1, doanh 

nghiệp càng mất dần khả năng thanh toán.  

Chỉ tiêu này còn cho biết với toàn bộ tài sản hiện có doanh nghiệp có 

đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp hay 

không. Chỉ tiêu này càng cao, chứng tỏ khả năng thanh toán của doanh nghiệp 

tốt, là nhân tố quan trọng thu hút các nhà tín dụng cho vay. Ngược lại, nếu chỉ 

tiêu này quá thấp và kéo dài có thể dẫn tới những viễn cảnh xấu cho doanh 

nghiệp là giải thể hoặc phá sản.   

➢ Phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn 

Phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn là đánh giá khả năng đáp ứng 

các nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ trong thời hạn dưới một năm kể từ ngày 

phát sinh của doanh nghiệp. Nợ ngắn hạn bao gồm các khoản phải trả người 

bán, phải trả người lao động, vay ngắn hạn,...Phân tích khả năng thanh toán 

ngắn hạn bao gồm các nội dung: Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, hệ số 

khả năng thanh toán nhanh và hệ số khả năng thanh toán tức thời.  

- Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 

Hệ số khả năng thanh toán nợ 

ngắn hạn 
= 

Tài sản ngắn hạn 

 

Nợ ngắn hạn 

[1.28] 

Chỉ tiêu này cho biết với tổng giá trị của tài sản ngắn hạn hiện có doanh 

nghiệp có đảm bảo khả năng thanh toán ngắn hạn hay không. Chỉ tiêu này càng 

cao cho thấy khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp càng tốt và 

ngược lại. Chỉ tiêu này cao chứng tỏ một bộ phận của tài sản ngắn hạn được 
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đầu tư từ nguồn vốn ổn định, cho thấy có tính tự chủ trong hoạt động tài chính. 

Nếu chỉ tiêu này thấp, tức là tài sản ngắn hạn không bù đắp cho nợ ngắn hạn 

cho thấy doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc trả những khoản nợ đến 

hạn làm ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả kinh doanh.  

1.4.5. Nhóm chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp 

Phân tích hiệu quả kinh doanh là quá trình xem xét mối quan hệ giữa kết 

quả đầu ra với các yếu tố đầu vào, bao gồm các nội dung: đánh giá hiệu quả sử 

dụng tài sản bao gồm cả ngắn hạn và dài hạn, phân tích khả năng sinh lời, phân 

tích hiệu quả đầu tư và phân tích hiệu quả sử dụng vốn.  

1.4.5.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản 

Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản không những phân tích hiệu quả sử 

dụng tổng tài sản mà còn cả phân tích hiệu quả tài sản ngắn hạn và dài hạn bằng 

cách xây dựng và phân tích các chỉ tiêu tổng hợp, chi tiết phù hợp với từng 

nhóm tài sản. Từ việc phân tích trên có thể đưa ra được những biện pháp nâng 

cao hiệu quả sử dụng tài sản, tận dụng tối đa công suất của tài sản.  

Khi phân tích hiệu quả sử dụng tài sản thường sử dụng các chỉ tiêu sau: 

➢ Sức sinh lời của tài sản: 

Sức sinh lời 

của tài sản 

(ROA) 

= 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp [1.29] 

Tài sản bình quân 

Chỉ tiêu này phản ánh bình quân mỗi đồng vốn tham gia vào quá trình 

sản xuất kinh doanh trong mỗi thời kỳ nhất định sẽ sinh ra được bao nhiêu đồng 

lợi nhuận khi không tính đến ảnh hưởng của nguồn gốc vốn kinh doanh và thuế 

TNDN. Hệ số này thường được dùng để so sánh khả năng sinh lời giữa các 

doanh nghiệp có thuế suất TNDN và mức độ sử dụng nợ rất khác nhau. Hệ số 

này càng cao phản ánh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp càng tốt.  

➢  Số vòng quay của tài sản: 
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Số vòng quay 

của tài sản 
= 

Tổng doanh thu thuần 

 

Tài sản bình quân 

 

[1.30] 

 

Chỉ tiêu này cho biết, trong một kỳ phân tích các tài sản quay được bao 

nhiêu vòng. Trị số của chỉ tiêu này càng cao, chứng tỏ các tài sản vận động 

nhanh, góp phần tăng doanh thu và là điều kiện nâng cao lợi nhuận cho doanh 

nghiệp. Nếu trị số của chỉ tiêu này thấp, chứng tỏ các tài sản vận động chậm, 

có thể hàng tồn kho, sản phẩm dở dang nhiều, làm cho doanh thu của doanh 

nghiệp giảm. Tuy nhiên, chỉ tiêu này phụ thuộc vào đặc điểm ngành nghề kinh 

doanh, đặc điểm cụ thể của tài sản trong các doanh nghiệp. 

➢ Hiệu suất sử dụng tổng tài sản: 

Hiệu suất sử 

dụng tổng tài sản 
= 

Doanh thu thuần 

 

Tổng tài sản bình quân 

 

[1.31] 

 

Chỉ tiêu này cho biết hoạt động của tài sản và khả năng của doanh nghiệp 

để tạo ra doanh số bán hàng thông qua việc sử dụng tài sản. Chỉ tiêu này càng 

cao chứng tỏ tài sản được sử dụng một cách có hiệu quả, góp phần làm tăng 

doanh thu, tạo điều kiện tăng lợi nhuận. Nhưng nếu chỉ tiêu này quá thấp tức là 

đơn vị đang lãng phí công suất, doanh nghiệp cần có những biện pháp cải thiện.  

➢ Suất hao phí của tài sản so với doanh thu thuần: 

Suất hao phí của 

tài sản 

so với doanh thu thuần 

= 

Tài sản bình quân 

Doanh thu thuần bán hàng 

và cung cấp dịch vụ 

 

[1.32] 

 

 

Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích, doanh nghiệp thu được 1 đồng 

doanh thu thuần thì cần bao nhiêu đồng tài sản đầu tư. Trị số của chỉ tiêu này 

càng thấp thì hiệu quả sử dụng tài sản càng tốt, góp phần tiết kiệm tài sản và 

nâng cao doanh thu thuần trong kỳ của doanh nghiệp. 

1.4.5.2. Phân tích khả năng sinh lời 
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Khi phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu, ta thường sử dụng các chỉ 

tiêu sau: 

➢ Sức sinh lời của vốn chủ sở hữu: 

Sức sinh lời của 

vốn chủ sở hữu ( ROE) 
= 

        Lợi nhuận sau thuế 

 

     Vốn chủ sở hữu bình quân 

 

[1.33] 

 

          Chỉ tiêu này cho biết, cứ 1 đồng vốn chủ sở hữu tạo ra được bao nhiêu 

đồng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.  

➢ Phân tích khả năng sinh lời trên doanh thu :  

Tỷ suất sinh lời 

trên doanh thu 

(ROS) 

= 

Lợi nhuận sau thuế 

 

Doanh thu thuần 

x100 

 

[1.34] 

 

  Doanh thu có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận cuối cùng của doanh 

nghiệp, chính vì vậy mà để tăng lợi nhuận sau thuế cần phải duy trì tốc độ tăng 

của doanh thu nhanh hơn tốc độ tăng của chi phí khi đó mới có được sự phát 

triển bền vững.  

Chỉ tiêu này phản ánh với 100 đồng doanh thu thuần thì được bao nhiêu 

đồng lợi nhuận sau thuế. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ khả năng sinh lời của 

vốn càng cao, doanh nghiệp kiểm soát được chi phí. Đối với nhà quản trị, đây 

là nhân tố quan trọng để quyết định có nên mở rộng quy mô sản xuất và thu hút 

vốn đầu tư từ bên ngoài hay không.  
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CHƯƠNG 2 

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT 

TRIỂN TRỌNG NGHĨA 

2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Phát triển 

Trọng Nghĩa 

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

TRỌNG NGHĨA 

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02, Ngõ 161, Đường Nguyễn Huệ, Phường Nam 

Bình, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình,Việt Nam 

- Điện thoại: 0912.638.444 

- Mã số thuế: 2700871743 

- Vốn điều lệ: 2.000.000   Bằng chữ: Hai tỷ đồng 

- Ngày cấp giấy phép: 21/05/2018 

- Ngày hoạt động: 21/05/2018 

- Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên 

- Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn kim loại và quặng kim loại ( vật 

liệu xây dựng ) 

- Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình 

- Người đại diện theo pháp luật của công ty: Bà Phạm Thị Thuỷ  

- Chức danh: Chủ tịch công ty kiêm giám đốc 

Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa là một doanh nghiệp chịu sự điều 

hành của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Sở kế hoạch 

đầu tư, Sở xây dựng và các ngành quản lý cấp tỉnh.  
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Công ty thuộc loại hình Công ty TNHH Một thành viên, được cấp giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh với mã số thuế 2700871743 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp ngày 21/05/2018. Công ty có trụ sở chính tại Số 02, 

Ngõ 161, Đường Nguyễn Huệ, Phường Nam Bình, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh 

Ninh Bình, Việt Nam. 

  Công ty có tư cách pháp nhân đầy đủ, kế toán độc lập, có tài khoản tại ngân 

hàng và sử dụng con dấu theo qui định của nhà nước. Công ty hoạt động theo điều 

lệ của Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa, theo luật doanh nghiệp và pháp 

luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh. 

  Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa hoạt động với ngành nghề chủ yếu 

là bán buôn kim loại và quặng kim loại. Mặc dù chỉ mới đi vào hoạt động được 

gần 5 năm, trải qua nhiều khó khăn về điều kiện tài chính cũng như kinh nghiệm 

kinh doanh trên thị trường còn non yếu, nhưng với tinh thần nỗ lực của cán bộ 

công nhân viên nên Công ty đã từng bước đi lên và ngày càng khẳng định vị thế 

trên thị trường. Vấn đề tiêu thụ sản phẩm luôn được doanh nghiệp đặt lên hàng 

đầu nên khi có cơ hội Công ty đã không ngừng đổi mới cơ cấu tổ chức hoạt động 

sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô sản xuất: đầu tư máy móc thiết bị, mở rộng 

phân xưởng, nâng cao trình độ công nhân để đáp ứng yêu cầu của thị trường và 

thị hiếu người tiêu dùng.  

2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh và công tác tổ chức quản lý của Công ty 

TNHH Phát triển Trọng Nghĩa  

➢ Chức năng: 

  Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa chuyên về lĩnh vực kinh doanh vật 

liệu xây dựng như: sắt, thép, xi măng, đá…cho các công trình lớn hay các hộ dân 

trong địa bàn tỉnh Ninh Bình cũng như các tỉnh thành lân cận. Ngoài ra, Công ty 

còn mở rộng kinh doanh thêm các ngành nghề như: Lắp đặt hệ thống xây dựng, 

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tưr, Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí, Vận 

tải hàng hoá bằng đường bộ, Kho bãi và lưu trữ hàng hoá… 
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  Công ty luôn nỗ lực cố gắng, phấn đầu đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng, 

đặt chữ tín làm đầu. Để tạo niềm tin và danh tiếng, Công ty phát huy tối đa tiềm 

lực, khả năng để cung cấp cho người tiêu dùng chất lượng tốt nhất, tăng tính cạnh 

tranh trên thị trường. 

➢ Nhiệm vụ:  

 Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa là một trong những công ty cung 

cấp vật liệu xây dựng uy tín và tốt nhất trong tỉnh Ninh Bình. Được Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp phép hoạt động kinh doanh nên Công ty có nhiệm 

vụ phải thực hiện đúng những quy định của pháp luật về ngành nghề, về nghĩa vụ 

đóng góp ngân sách nhà nước cũng như góp phần đưa công nghiệp Việt Nam ngày 

càng phát triển hơn. Với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại được đầu tư đồng 

bộ và có chiều sâu, cùng đội ngũ nhân viên kỹ thuật lành nghề, Công ty TNHH 

Phát triển Trọng Nghĩa cam kết sẽ làm hài lòng mọi khách hàng. 

2.1.2.1. Đặc điểm kinh doanh của Công ty 

 - Kinh doanh vật liệu xây dựng, các sản phẩm từ vật tư, máy móc thiết bị 

ngành chế biến vật liệu xây dựng. 

 - Tổ chức kinh doanh, tiêu thụ vật liệu xây dựng có hiệu quả trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân cận. 

 - Thường xuyên có đủ lượng vật liệu xây dựng dự trữ theo định mức để đề 

phòng biến động đột xuất trong những tháng tiêu thụ cao điểm nhằm góp phần ổn 

định thị trường vật liệu xây dựng. 

 - Tổ chức và quản lý lực lượng phương tiện vận tải của đơn vị và tận dụng 

lực lượng lao động ngoài xã hội một cách hợp lý để đưa vật liệu xây dựng từ ga, 

cảng về kho dự trữ và từ ga, cảng, kho tới các xưởng, tới chân công trình. 

 - Cung cấp các sản phẩm từ vật liệu xây dựng chủ yếu như gỗ, đá ốp lát, 

gạch ốp tường… 

 Trong những năm gần đây tình hình tiêu thụ vật liệu xây dựng gặp nhiều 

khó khăn đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều, các đối thủ thường rất mạnh về vốn 
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và rất am hiểu thị trường, tổ chức có sự thay đổi, lượng vốn do nhà nước cấp ít, 

vốn vay ngân hàng ngày càng hạn chế do các quy định về tài sản thế chấp... 

 Đứng trước những khó khăn trên, Công ty nhanh chóng ổn định tổ chức, 

chủ động bám sát thị trường để kịp thời đề ra các biện pháp thích hợp về cơ chế 

kinh doanh. Do vậy đã đảm bảo chỉ tiêu sản lượng đặt ra, bảo toàn được vốn, nâng 

cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng vòng quay vốn, ổn định việc làm, thu nhập, đời sống. 

➢ Đối tượng khách hàng: các công trình xây dựng và những khách hàng lẻ 

có nhu cầu về vật liệu xây dựng. 

➢ Đặc điểm quy trình kinh doanh của Công ty 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.1: Quy trình kinh doanh tại Công ty 

(Nguồn: Phòng Tài chính-kế toán Công ty) 

- Khi nhận được đơn đặt hàng Công ty sẽ chuẩn bị vật tư, đối với những vật 

tư không có sẵn hoặc bị thiếu hụt so với đơn đặt hàng thì Công ty sẽ tiến hành 

nhập vật tư hàng hóa phục vụ cho đơn hàng. Việc lựa chọn nguồn nhập hết sức 

quan trọng vì nó liên quan đến chi phí, chất lượng của sản phẩm, dịch vụ mà công 

ty đưa ra thị trường. 

- Sau khi đã có đầy đủ vật tư, hàng hóa, bộ phận kho tiến hành xuất hàng 

hóa. Việc xuất hàng hoá được thực hiện đúng quy trình, khi xuất hàng hàng hoá 

có mặt của các bộ phận liên quan để kiểm tra quá trình xuất hàng, xuất hàng đúng 

chủng loại và số lượng khách hàng yêu cầu. 

- Hàng hóa được tiến hành bàn giao cho khách hàng, khi khách hàng xác 

nhận đã nhận đúng và đủ hàng hoá thì công ty sẽ hoàn thiện các chứng từ để hoàn 

tất thủ tục thanh toán. 

Đơn đặt 

hàng 

Chuẩn bị  

cho vật 

tư hàng 

hoá 

Xuất hàng 

hóa, bàn giao 

cho khách 

hàng 

 

Thanh 

toán đơn 

hàng 
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2.1.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty  

      Trong điều kiện nền kinh tế thị trường cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt, một 

doanh nghiệp muốn tồn tại, đứng vững và phát triển đòi hỏi cơ cấu quản lý phải 

khoa học và hợp lý. Tại Công ty, mối quan hệ giữa các phòng ban, các bộ phận 

kinh doanh là mối quan hệ chặt chẽ trong một cơ chế chung, hạch toán độc lập, 

quản lý trên cơ sở phát huy quyền làm chủ tập thể của người lao động. Nhằm thực 

hiện quản lý có hiệu quả, Công ty đã chọn mô hình quản lý trực tuyến đang được 

sử dụng phổ biến với những ưu điểm và điều kiện áp dụng phù hợp với thực tế 

quản lý của nước ta hiện nay. Bộ máy điều hành của Công ty TNHH Phát triển 

Trọng Nghĩa được phân công như sau: 

 

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty 

(Nguồn trích: Phòng Tài chính-kế toán Công ty) 

➢ Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 

- Giám đốc: Là người trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm chung về mọi 

hoạt động của Công ty. Đảm bảo và phát huy toàn bộ vốn của Công ty, điều hành 

mọi hoạt động của Công ty. Là người đại diện cho lợi ích của cán bộ công nhân 

viên toàn công ty. Chịu trách nhiệm trước nhà nước, pháp luật và toàn thể cán bộ 

công nhân viên trong Công ty về sự tồn tại, phát triển kinh doanh toàn Công ty. 

Tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty. Ra 

các quyết định quản trị, thống nhất các chiến lược kinh doanh cũng như chiến 

lược phát triển công ty. Ngoài ra, giám đốc còn có nhiệm vụ: Quản lý hành chính 

hoạt động hằng ngày của công ty.  

GIÁM ĐỐC

PHÒNG KINH 
DOANH

PHÒNG TÀI 
CHÍNH - KẾ 

TOÁN
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- Phòng kinh doanh: Phòng kinh doanh của Công ty kiêm luôn cả nhiệm vụ 

Marketing, bán và phân phối các sản phẩm trên thị trường. Tổng hợp và phân tích 

các báo cáo kinh doanh, lập kế hoạch và cung ứng sản phẩm đến khách hàng, đối 

tác. Tìm hiểu thị trường, đề ra hoạt động giúp ban Giám đốc điều hành và quản lý 

hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, nhiệm vụ về Marketing là Xây 

dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu của Công ty đến khách hàng, nghiên cứu 

phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường, tham mưu cho ban giám đốc về chiến 

lược quảng bá sản phẩm. 

- Phòng tài chính - kế toán: là phòng chuyên môn nghiệp vụ có chức năng 

giúp việc giám đốc trong lĩnh vực quản lý tài chính kinh tế trong Công ty theo 

đúng quy định của Nhà nước, điều lệ của Công ty và quy chế tổ chức của Công 

ty. Thực hiện đầy đủ quy định về công tác tổ chức kế toán được quy định tại các 

văn bản Nhà nước, điều lệ, quy chế tổ chức của Công ty. Ghi chép, tính toán, phản 

ánh số hịện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, quá trình 

và kết quả hoạt động kinh doanh và sử dụng kinh phí của Công ty. Cung cấp các 

số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động kinh doanh, kiểm tra và phân tích 

hoạt động tài chính. Có chức năng giúp việc giám đốc trong lĩnh vực tổ chức hoạt 

động sản xuất kinh doanh và các hoạt động dịch vụ khác. 

2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty TNHH Phát triển 

Trọng Nghĩa 

2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty  

Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty theo hình thức tập trung , mỗi người 

trong phòng kế toán được phân công phụ trách một công việc nhất định. Bộ máy 

kế toán của Công ty gồm 5 người, đều có trình độ từ cao đẳng, đại học chuyên 

ngành về kế toán. 

➢ Chức năng: Giúp Giám đốc chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác tài chính 

kế toán trong Công ty theo chế độ chính sách của Nhà nước về quản lý tài chính. 

➢ Nhiệm vụ: Thực hiện ghi chép phản ánh toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh vào các tài khoản có liên quan. Lập báo cáo, cung cấp số liệu, tài liệu của 
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Công ty theo yêu cầu của Giám đốc Công ty và của cơ quan quản lý Nhà nước. 

Lập kế hoạch, kế toán tài chính, tham mưu cho Giám đốc về các quyết định trong 

Công ty. 

Dưới đây là sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán trong Công ty: 

 

Sơ đồ 2.3: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty. 

➢ Quyền hạn và nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán: 

- Kế toán trưởng: Là người quản lý chung toàn bộ phòng kế toán. Chức 

năng, nhiệm vụ của kế toán trưởng là tham mưu cho Giám đốc trong công tác tài 

chính của Công ty nhằm sử dụng đồng vốn hợp lý đúng mục đích, đúng chế độ 

của Nhà nước, đảm bảo hiệu quả cao, là người tổng hợp số liệu đã được duyệt để 

lên sổ tổng hợp, giám sát và kiểm tra công tác hạch toán của các kế toán viên 

khác, xác định kết quả kinh doanh, đồng thời phân phối lợi nhuận. Kế toán trưởng 

chịu trách nhiệm lập các Báo cáo tài chính. 

- Kế toán bán hàng:  Là người trực tiếp thu nhận, xử lý và cung cấp thông 

tin về quá trình bán hàng của doanh nghiệp. Theo dõi và tổng hợp các hóa đơn 

bán hàng; Các số liệu mà kế toán bán hàng cung cấp giúp doanh nghiệp nắm bắt 

được mức độ hoàn chỉnh về tình hình bán hàng, từ đó tìm những thiếu sót trong 

quá trình mua, bán, dự trữ hàng hóa để đưa ra những phương án, điều chỉnh nhằm 

thu được lợi nhuận cao nhất.  

- Kế toán công nợ: Cập nhật thông tin của nhà cung cấp, khách hàng, đối 

tác mới vào hệ thống hoặc các sổ sách có liên quan; Giám sát, theo dõi chi tiết 

công nợ của từng nhà cung cấp, đối tác, khách hàng như: thời hạn thanh toán, mức 

thanh toán, số nợ đã quá hạn,…Có trách nhiệm báo cáo lại cho bộ phận có liên 

KẾ TOÁN 
TRƯỞNG

KẾ TOÁN BÁN 
HÀNG

KẾ TOÁN 
CÔNG NỢ

THỦ QUỸ
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quan hoặc cán bộ quản lý cấp trên sau khi kiểm tra công nợ; Tham gia đôn đốc và 

thu hồi những khoản công nợ xấu, khó đòi. 

- Thủ quỹ: là người trực tiếp giám sát tiền mặt của doanh nghiệp, quản lý 

các vấn đề tài chính, và đảm bảo sự minh bạch trong các hoạt động tài chính của 

Công ty; Đảm bảo các thông tin thuộc giao dịch đó chính xác, hợp pháp, có xác 

nhận rõ ràng từ các bên liên quan. Cụ thể, đó là các giấy tờ, hoá đơn liên quan 

trực tiếp đến việc thu chi; Đảm bảo quá trình thanh toán diễn ra đúng quy trình 

Công ty yêu cầu. 

2.1.3.2. Tổ chức hệ thống kế toán tại Công ty  

➢ Chính sách kế toán chung tại Công ty 

- Niên độ kế toán: Được xác định theo năm (bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày 

31/12 hàng năm trùng với năm Dương lịch). 

- Kỳ kế toán: Theo tháng 

- Đơn vị tiền tệ: Việt Nam đồng 

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: phương pháp kê khai thường xuyên. 

- Phương pháp tính giá hàng xuất kho: Theo phương pháp nhập trước- xuất trước 

- Kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Thuế suất thuế 

GTGT theo phương pháp khấu trừ 10% 

- Chế độ kế toán: Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán 

trong Doanh nghiệp 

- Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định: Được xác định theo phương 

pháp khấu hao đường thẳng 

- Thuế suất thuế TNDN: 20% 

➢ Hình thức ghi  sổ 

Công ty áp dụng hình thức ghi sổ kế toán: “Nhật kí chung” 

Các chứng từ ghi sổ bao gồm: 

- Sổ nhật kí chung 

- Sổ cái 

- Các sổ, thẻ kế toán chi tiết 
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Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật kí chung : 

 

Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật kí chung 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày:     

Ghi cuối tháng hoặc định kỳ: 

Kiểm tra, đối chiếu:  

(1) Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ gốc, đã được kiểm tra, kế toán tiến hành: 

- Ghi nhật ký chung, sau đó từ nhật ký chung ghi vào sổ cái các tài khoản. 

- Các chứng từ gốc liên quan đến thu chi tiền mặt được vào sổ quỹ tiền mặt. 

Chứng từ kế toán 

Sổ Nhật ký 

chung 

Sổ, thẻ kế toán 

chi tiết 

Sổ cái Bảng tổng 

hợp chi tiết 

Bảng cân đối 

số phát sinh 

Báo cáo tài 

chính 
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-   Các chứng từ gốc liên quan đến đối tượng ké toán chi tiết được dùng để ghi 

vào các sổ, thẻ chi tiết có liên quan. 

(2) Cuối kỳ: 

- Cộng sổ cái các tài khoản. 

- Cộng các sổ, thẻ kế toán chi tiết. 

- Từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết, kế toán lập các bảng tổng hợp chi tiết. 

- Đối chiếu giữa bảng tổng hợp chi tiết với tài khoản tương ứng. 

-   Sau khi đối chiếu khớp đúng, kế toán căn cứ vào sổ cái các tài khoản để lập 

bảng cân đối tài khoản. 

-   Từ bảng cân đối tài khoản và các bảng tổng hợp chi tiết và sổ chi tiết, kế toán 

lập các báo cáo tài chính. 

2.1.4. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát 

triển Trọng Nghĩa  

 Trong vài năm trở lại đây, do chịu ảnh hưởng từ Đại dịch Covid 19 nên có 

rất nhiều doanh nghiệp đã có nguy cơ đứng trước bờ vực phá sản. Công ty TNHH 

Phát triển Trọng Nghĩa là một trong số những công ty có tình hình tài chính khả 

quan hơn trong giai đoạn diễn ra Đại dịch nhờ tuân thủ đầy đủ các biện pháp, nhận 

được các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước. Sau đây là một số chỉ tiêu trong Bảng 

báo cáo tình hình tài chính của Công ty trong 3 năm trở lại đây phần nào khái quát 

cho ta thấy tình hình hoạt động của Công ty:
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Bảng 2.1: Một vài chỉ tiêu thể hiện tình hình tài chính của Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa giai đoạn 2020– 2022 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

 

Chỉ tiêu 

 

Năm 2020 

 

Năm 2021 

 

Năm 2022 

So sánh năm 2021 với 

năm  2020 

So sánh năm 2022 với 

năm  2021 

Chênh lệch 

 (+/-) 
Tỷ lệ 

% 
 

Chênh lệch 

(+/-) 

 

Tỷ lệ 

% 
 

Tổng nguồn vốn  17.396.653.729 32.895.236.002 34.217.578.834 15.498.582.273 89,09 1.322.342.832 4,02 

Vốn chủ sở hữu 1.782.171.777 2.243.522.105 2.874.661.381 461.350.328 25,89 631.139.276 28,13 

Doanh thu thuần 45.372.093.884 53.912.035.793 61.270.489.413 8.539.941.909 18,82 7.358.453.620 13,65 

Tổng lợi nhuận trước thuế 408.036.405 903.467.217 976.424.095 495.430.812 121,42 72.956.878 8,08 

Thuế TNDN  phải nộp 81.607.281 180.693.443 195.284.819 99.086.162 121,42 14.591.376 8,08 

Lợi nhuận sau thuế 

TNDN 
326.429.124 722.773.774 781.139.276 396.344.650 121,42 58.365.502 8,08 

 

(Nguồn: Phòng tài chính- kế toán Công ty)
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Nhận xét: 

Nhìn vào bảng trên, có thể thấy các chỉ tiêu trong bảng có sự biến động 

qua từng năm. Cụ thể phân tích sự biến động tình hình kinh doanh bảng trên để 

thấy rõ: 

Tổng nguồn vốn của Công ty năm 2021 tăng 15.498.582.273 đồng, tương 

ứng tăng 89,09% so với năm 2020. Năm 2022, tổng nguồn vốn tăng 

1.322.342.832 đồng, tương ứng tăng 4,02% so với năm 2021. Điều đó cho thấy, 

quy mô kinh doanh của Công ty được mở rộng vào năm 2021 do tình hình của 

đại dịch Covid phần nào đã được khống chế và Công ty đã vượt qua được giai 

đoạn khó khăn nhất vào năm 2020. Đến năm 2022, khi tình hình kinh tế đã ổn 

định hơn, Công ty hoạt động theo quỹ đạo bình thường nên quy mô kinh doanh  

của Công ty có tăng nhẹ so với năm 2021 nhưng sẽ không tăng mạnh so với 

năm 2020. 

Vốn chủ sở hữu của Công ty trong 3 năm 2020-2021-2022 cũng tăng lên là 

do Công ty kinh doanh có lãi, quy mô kinh doanh của cũng đang dần mở rộng 

nên hoạt động kinh doanh của Công ty trở nên hiệu quả hơn. Dẫn đến nguồn 

vốn chủ sở hữu qua các năm này tăng đều ở mức trên 20%. Nhưng cơ cấu vốn 

chủ sở hữu so với tổng nguồn vốn chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ, điều này cho thấy  Công 

ty đang vay vốn hoặc bị chiếm dụng vốn. Vì vậy, Công ty cần chú ý hơn đến 

vấn đề tài chính, nhanh chóng thu hồi các khoản nợ. 

Doanh thu thuần của Công ty tăng đều trong 3 năm. Năm 2021 tăng 

8.539.941.909 đồng tương ứng tăng 18,82% so với năm 2020. Năm 2022 tăng 

7.358.453.620 đồng tương ứng tăng 13,65% so với năm 2021. Điều này cho 

thấy doanh thu từ hoạt động bán hàng kinh doanh của Công ty có sự ổn định và 

tăng trưởng đều qua từng năm. 

Cùng với sự tăng trưởng của Doanh thu thuần, Tổng lợi nhuận trước thuế 

cũng tăng lên qua các năm. Năm 2021 tăng mạnh  495.430.812 đồng tương ứng 

tăng 121,42%; năm 2022 tăng 72.956.878 đồng tương ứng tăng 8,08% so với 

năm 2021. 
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Việc doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế biến động mạnh là nguyên 

nhân trực tiếp dẫn đến sự tăng trưởng cho lợi nhuận sau thuế của công ty. Lợi 

nhuận sau thuế TNDN năm 2021 tăng lên thêm 396.344.650 đồng so với năm 

2020 tương ứng tăng 121,42%; năm 2022 so với năm 2021 cũng tăng lên với 

mức chênh lệch là 58.365.502 đồng tương ứng tăng 8,08%. Điều này cho thấy 

Công ty đang kinh doanh có hiệu quả. 

 Trên đây mới chỉ là những số liệu mang tính khái quát, đem lại cái nhìn 

tổng quan về tình hình tài chính của Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa. 

Để có cái nhìn cụ thể hơn thì cần phải xem xét nhiều yếu tố, dựa trên nhiều 

phương diện khi đi sâu vào phân tích tình hình tài chính của Công ty. 

2.2. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa 

2.2.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Công ty TNHH Phát 

triển Trọng Nghĩa 

Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Công ty TNHH Phát triển 

Trọng Nghĩa thông qua:  

- Đánh giá khái quát tình hình huy động vốn của doanh nghiệp.  

- Đánh giá khái quát mức độ độc lập tài chính.  

- Đánh giá khái quát khả năng thanh toán.  

- Đánh giá khái quát khả năng sinh lời.  

Để đánh giá khái quát tình hình huy động vốn của doanh nghiệp là sự 

biến động của tổng vốn chủ sở hữu giai đoạn 2020-2022 là tương đối ít, hơn 

nữa cũng chưa thể hiện đầy đủ tình hình tài chính của doanh nghiệp.  

Đánh giá khái quát mức độ độc lập tài chính của doanh nghiệp: Các chỉ tiêu 

đánh giá khái quát mức độ độc lập về mặt tài chính của doanh nghiệp được tổng  

kết trong bảng 2.2 như sau: 
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Bảng 2.2: Đánh giá khái quát mức độ độc lập tài chính của Công ty TNHH 

Phát triển Trọng Nghĩa giai đoạn 2020-2022 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng  

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

1. Vốn chủ sở hữu 1.782..171.777 2.243.522.105 2.874.661.381 

2. Tổng nguồn vốn  17.396.653.729 32.895.236.002 34.217.578.834 

3. Tài sản dài hạn  3.230.428.668 5.511.551.764 6.139.863.766 

4. TSCĐ 1.757.802.579 2.546.292.894 2.880.230.664 

5. Hệ số tự tài trợ 

=(1)/(2) (lần)  
0,102 0,068 0,084 

6. Hệ số tự tài trợ 

TSDH= (1)/(3) (lần) 
0,552 0,407 0,468 

7. Hệ số tự tài trợ 

TSCĐ=(1)/(4) (lần) 
1,014 0,881 0,998 

(Nguồn: Tính toán dựa vào BCTC năm 2020, 2021, 2022 của Công ty) 

Bảng 2.2 cho thấy các chỉ tiêu đánh giá khái quát mức độ độc lập tài 

chính của Công ty từ năm 2020 đến năm 2022 có sự biến động: 

Hệ số tự tài trợ của năm 2020 là 0,102 nhưng đến năm 2021 và năm 

2022, hệ số này giảm đi chỉ còn 0,068 lần và 0,084 lần. Sở dĩ có sự chênh lệch 

như vậy là vì năm 2020, tổng nguồn vốn chỉ ở giá trị 17.396.653.729 đồng 

nhưng từ năm 2021 đến năm 2022, do đẩy mạnh việc kinh doanh, tổng nguồn 

vốn của Công ty đã tăng mạnh lần lượt là 32.895.236.002 đồng và 

34.217.578.834 đồng trong khi vốn chủ sở hữu so với tổng nguồn vốn chỉ chiếm 

phần nhỏ làm cho hệ số tự tài trợ bị giảm sút. Bên cạnh đó, hệ số tự tài trợ qua 

các năm đều ở mức dưới 0,5 điều này cho thấy rằng Công ty đang bị phụ thuộc 
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phần lớn vào các nguồn vốn khác ngoài nguồn vốn chủ sở hữu, khả năng tự chủ 

tài chính thấp.  

Hệ số tự tài trợ TSDH năm 2020 đều cao hơn trị số của năm 2021 và 

2022 bởi khi đại dịch xảy ra, Công ty thu hẹp quy mô kinh doanh, hạn chế đầu 

tư. Sau khủng hoảng, Công ty bắt đầu tái mở rộng đầu tư để đáp ứng nhu cầu 

sản xuất kinh doanh nên hệ số này đã có dấu hiệu tăng trở lại ở năm 2022. Mặc 

dù vậy, hệ số của chỉ tiêu này vẫn còn đang ở mức khá thấp (<1), số vốn chủ 

sở hữu không đủ khả năng để trang trải tài sản dài hạn, do vậy Công ty sẽ gặp 

khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ dài hạn khi đến hạn.   

Tương tự như hệ số tự tài trợ TSDH, hệ số tự tài trợ TSCĐ cũng giảm ở 

năm 2021 và tăng trở lại ở năm 2022. Tuy nhiên hệ số này vẫn ở mức thấp phản 

ánh khả năng đáp ứng bộ phận tài sản cố định bằng vốn chủ sở hữu chưa cao.  

Mức độ độc lập về tài chính của Công ty vào năm 2022 là 0,998 lần; mặc dù 

còn thấp hơn hệ số năm 2020 là 1,014 lần nhưng cũng cho thấy Công ty đang 

tìm các biện pháp để cải thiện mức độ độc lập về tài chính sau ảnh hưởng của 

đại dịch.  

2.2.2. Phân tích cấu trúc tài chính của Công ty  

2.2.2.1. Phân tích cơ cấu tài sản của Công ty 

    Từ số liệu BCTC của Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa các năm 

2020, 2021, 2022 tác giả tổng hợp trong bảng số 2.3 dưới đây:
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Bảng 2.3: Phân tích cơ cấu tài sản của Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa giai đoạn 2020-2022 

Đơn vị tính : Việt Nam đồng 

Nguồn: Tính toán dựa trên BCTC năm 2020, 2021, 2022 của Công ty

Chỉ tiêu 

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 
Năm 2021 so với năm 

2020 

Năm 2022 so với năm 

2021 

Giá trị  

Tỷ 

trọng  

(%)  

Giá trị  

Tỷ 

trọng  

(%)  

Giá trị  

Tỷ 

trọng  

(%)  

Chênh lệch  

(+/-) 

Tỷ lệ 

(%)  

Chênh lệch  

(+/-) 

Tỷ lệ 

(%)  

A. Tài sản ngắn hạn  14.166.225.061 81,43 27.383.684.238 83,25 28.077.715.068 82,06 13.217.459.177 93,30 694.030.830 2,53 

I. Tiền và các khoản tương 

đương tiền  
7.742.757.485 44,51 638.325.431 1,94 888.959.972 2,60 (7.104.432.054) (91,76) 250.634.541 39,26 

II. Đầu tư ngắn hạn  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn  5.389.719.879 30,98 26.661.973.452 81,05 27.043.059.169 79,03 21.272.253.573 394,68 381.085.717 1,43 

IV. Hàng tồn kho  1.033.747.697 5,94 83.385.355 0,25 96.337.525 0,28 (950.362.342) (91,93) 12.952.170 15,53 

V. Tài sản ngắn hạn khác  0 0 0 0 49.358.402 0,14 0 0 49.358.402 100 

B. Tài sản dài hạn  3.230.428.668 18,57 5.511.551.764 16,75 6.139.863.766 17,94 2.281.123.096 70,61 628.312.002 11,40 

I. Tài sản cố định  1.757.802.579 10,10 2.546.292.894 7,74 2.880.230.664 8,42 788.490.315 44,86 33.937.770 13,11 

II. Đầu tư tài chính dài hạn  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Tài sản dài hạn khác  1.472.626.089 8,46 2.965.258.870 9,01 3.259.633.102 9,53 1.492.632.781 101,36 294.374.232 9,93 

Tổng cộng tài sản  17.396.653.729 100 32.895.236.002 100 34.217.578.834 100 15.498.582.273 89,09 1.322.342.832 4,02 
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  Qua bảng 2.3, tổng tài sản của Công ty ngày càng có xu hướng tăng. 

Năm 2021 so với năm 2020, tổng tài sản tăng 15.498.582.273 đồng tương ứng 

với tỉ lệ 89,09%; tổng tài sản năm 2022 so với năm 2021 tăng 1.322.342.832 

đồng, tương ứng với 4,02%. Đó là sự tăng lên chủ yếu của tài sản ngắn hạn. 

Nhìn vào bảng 2.3, có thể thấy tài sản ngắn hạn đều tăng qua 3 năm: năm 2021 

tăng 93,30% so với năm 2020 và đạt 83,25% tỷ trọng tổng tài sản; năm 2022 

tăng 2,53% so với năm 2021 và đạt 82,06% tỷ trọng tổng tài sản. Tài sản dài 

hạn cũng có sự tăng mạnh, năm 2021 tăng 70,61% so với năm 2020 nhưng chỉ 

chiếm 16,75% tổng tài sản, năm 2022 tăng 11,40% và đạt 17,94% tổng tài sản. 

Mặc dù Đại dịch Covid-19 đã đem lại những ảnh hưởng tiêu cực không hề nhỏ 

cho toàn bộ nền kinh tế nói chung và Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa 

nói riêng, nhưng nhờ vào sự chỉ đạo của cơ quan Nhà nước cùng với sự khéo 

léo trong kinh doanh của ban Giám đốc mà tổng tài sản của Công ty đã có sự 

bứt phá vào năm 2021 và tiếp tục duy trì sự ổn định vào năm 2022. Tuy nhiên 

Công ty vẫn nên có thêm những giải pháp để đạt hiệu quả hơn trong kinh doanh. 

Đi vào xem xét từng loại tài sản để tìm hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến sự 

biến động của tài sản ngắn hạn cũng như tài sản dài hạn trong tổng tài sản của 

Công ty. 

Tài sản ngắn hạn của Công ty qua các năm nhìn chung có sự gia tăng về 

giá trị và tỷ trọng. Cụ thể, năm 2020 là 14.166.225.061 đồng với tỷ trọng 

81,43%, năm 2021 giá trị 27.383.684.238 đồng với tỷ trọng 83,25% thì năm 

2022 giá trị là 28.077.715.068 đồng, tỷ trọng là 82,06%. Có sự thay đổi như 

trên là do sự biến động của các chỉ tiêu trong tài sản ngắn hạn : 

Chỉ tiêu Tiền và các khoản tương đương tiền của năm 2020 là 

14.166.225.061 đồng, chiếm 44,51% tổng tài sản thì đến năm 2021 chỉ còn 

638.325.431 đồng chiếm 1,94% tổng tài sản tương ứng giảm 6.853.797.513 

đồng; đến năm 2022 chỉ tiêu này có dấu hiệu tăng nhẹ trở lại với giá trị 

888.959.972 đồng, chiếm 2,60% tổng tài sản. Chỉ tiêu này giảm chứng tỏ khả 

năng thanh toán tức thời của Công ty cũng giảm. Nguyên nhân của sự thay đổi 
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này chủ yếu vẫn là do năm 2020 Công ty gặp khó khăn trong việc kinh doanh, 

lượng hàng hoá nhập về ít nên nguồn tiền không cần huy động nhiều. Sang đến 

năm sau, khi hoạt động sản xuất kinh doanh khởi sắc, Công ty bắt đầu nhập về 

hàng hoá, đầu tư thêm trang thiết bị làm cho chỉ tiêu này được sử dụng tối đa hơn.  

Các khoản phải thu ngắn hạn là chỉ tiêu biến động lớn nhất trong tài sản 

ngắn hạn. Nếu như năm 2020 giá trị là 5.389.719.879 đồng chiếm tỷ trọng trên 

tổng tài sản là 30,98%; năm 2021 giá trị là 26.661.973.452 đồng chiếm tỷ trọng 

trên tổng tài sản là 81,05%; năm 2022 giá trị là 27.043.059.169 đồng tương ứng 

với tỷ trọng là 79,03%. Năm 2021, chỉ tiêu này tăng 21.272.253.573 đồng tương 

ứng tăng 394,68% so với năm 2020 và chỉ tiêu này chiếm tỷ trọng cao nhất 

trong tổng tài sản từ năm 2021 đến năm 2022. Nguyên nhân là sau năm 2020, 

Công ty đã đi vào ổn định và muốn tạo cơ hội cho các đại lý, nhà bán lẻ cso thể 

phục hồi lại trạng thái kinnh doanh bằng cách gia hạn nợ các khoản phải thu 

ngắn hạn. Kết quả này đã cho thấy sự nỗ lực trong việc tạo niềm tin về chất 

lượng sản phẩm cũng như tinh thần đồng lòng giúp đỡ nhau trong giai đoạn 

khó khăn đối với khách hàng của Công ty, tuy nhiên cũng có rủi ro liên quan 

đến khả năng thu hồi công nợ và tình trạng bị chiếm dụng vốn. Việc tăng mạnh 

chỉ tiêu này là nguyên nhân chính làm cho tài sản ngắn hạn của Công ty tăng lên. 

  Chỉ tiêu hàng tồn kho của Công ty chiếm tỷ trọng thấp so với tổng tài 

sản. Năm 2020, giá trị hàng tồn kho là 1.033.747.697 đồng, tỷ trọng 5,94% thì 

đến năm 2021, giá trị hàng tồn kho giảm còn 83.385.355 đồng, tỷ trọng 0,25% 

và năm 2022 là 96.337.525 đồng tương ứng 0,28%. Chỉ tiêu này giảm do nhu 

cầu trên thị trường vật liệu xây dựng tăng lên cũng như việc Công ty tạo cơ hội 

cho khách hàng mua nợ dẫn đến lượng hàng tồn kho không có tình trạng ứ 

đọng. Tuy nhiên, đến cuối năm 2022 chỉ tiêu này có sự tăng nhẹ không đáng kể 

có thể là do thị trường bất động sản đang bị đóng băng nên các sản phẩm đầu 

ra như xi măng, sắt, thép cũng bị ảnh hưởng theo. 

Về tài sản dài hạn, giá trị cũng có sự tăng lên qua các năm. Năm 2021 

tăng 2.281.123.096 đồng tương ứng tăng 70,61% so với năm 2020; năm 2022 
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tăng 628.312.002 đồng tương ứng tăng 11,40%. Tài sản dài hạn của Công ty 

chủ yếu là chỉ tiêu tài sản dài hạn khác chiếm tỷ lệ cao trong tổng tài sản dài 

hạn. Năm 2021 là 2.965.258.870 chiếm 9,01% tổng tài sản; năm 2022 tăng 

9,93% so với năm 2021 và chiếm  9,53% tổng tài sản. Tài sản dài hạn có tỷ lệ 

tăng lên góp phần làm cho tổng tài sản tăng theo. Tài sản cố định của Công ty 

cũng có sự biến động trong 3 năm. So với năm 2020, giá trị của tài sản cố định 

năm 2021 có sự tăng mạnh là 788.490.315 đồng tương ứng 44,86%; so với năm 

2021, giá trị tài sản cố định của năm 2022 chỉ tăng nhẹ là 294.374.232 đồng 

tương ứng với 13,11%. Điều này cho thấy Công ty đã đầu tư thêm phương tiện, 

máy móc để thay thế những máy móc cũ, lạc hậu và sử dụng chúng một cách 

hiệu quả nên Công ty không cần đầu tư thêm trang thiết bị trong thời gian tới. 

 Để biết rõ hơn cơ cấu tài sản của Công ty như vậy đã thực sự hiệu quả?, 

ta phải kết hợp cùng với việc phân tích cơ cấu nguồn vốn để tìm hiểu những 

nguồn tài trợ cho tài sản đó đã thực sự hợp lý hay chưa. 

2.2.2.2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn của Công ty 

Nguồn vốn của Công ty bao gồm Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu. Trong 

Nợ phải trả bao gồm các khoản thuộc mục Nợ ngắn hạn và Nợ dài hạn, còn 

Vốn chủ sở hữu cũng chỉ bao gồm mục Vốn chủ sở hữu và mục Nguồn kinh 

phí không phát sinh. Từ số liệu BCTC các năm 2020, 2021 và 2022, tác giả lập 

Bảng 2.4 phản ánh về cơ cấu nguồn vốn của Công ty:
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Bảng 2.4: Phân tích cơ cấu nguồn vốn của Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa giai đoạn 2020-2022 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

 

(Nguồn: Tính toán dựa trên BCTC năm 2020, 2021, 2022 của Công ty)

Chỉ tiêu 

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 
Năm 2021 so với  

năm 2020 

Năm 2022 so với  

năm 2021 

Giá trị 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Chênh lệch 

(+/-) 

Tỷ lệ  

(%) 

Chênh lệch 

(+/-) 

Tỷ lệ 

(%) 

A. Nợ phải trả  15.614.481.952 89,76 30.651.713.897 93,18 31.342.917.453 91,60 15.037.231.945 96,30 691.203.556 2,26 

I. Nợ ngắn hạn  15.614.481.952 89,76 30.651.713.897 93,18 31.342.917.453 91,60 15.037.231.945 96,30 691.203.556 2,26 

II. Nợ dài hạn  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Vốn chủ sở 

hữu  
1.782.11.777 10,24 2.243.522.105 6,82 2.874.661.381 8,40 461.350.328 25,89 631.139.276 28,13 

I. Vốn  chủ sở hữu  1.782.11.777 10,24 2.243.522.105 6,82 2.874.661.381 8,40 461.350.328 25,89 631.139.276 28,13 

II. Nguồn kinh 

phí và quỹ khác 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tổng nguồn vốn 

(=A+B) 
17.396.653.729 100 32.895.236.002 100 34.217.578.834 100 15.498.582.273 89,09 1.322.342.832 4,02 
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 Như đã phân tích ở bảng 2.2, tổng nguồn vốn đều tăng qua các năm và 

đặc biệt tăng mạnh ở năm 2021. Nguyên nhân là  năm 2020 Công ty hạn chế 

nhập các loại hàng hoá, nguyên liệu cũng như các ngành nghề kinh doanh phụ 

của Công ty bị hạn chế nên giá trị tổng nguồn vốn so với hai năm tiếp theo sẽ 

thấp hơn. Từ năm 2021 trở đi, các chính sách ổn định kinh tế, hỗ trợ các doanh 

nghiệp của Nhà nước được ban hành, khi đó nền kinh tế cũng được phục hồi 

dần trở lại và bắt đầu có những bước tăng trưởng nhẹ. Công ty cũng dựa theo 

đó mà đẩy mạnh kinh doanh, tái cơ cấu sản xuất làm cho giá trị  tổng nguồn 

vốn tăng và duy trì sự ổn định. 

Xem xét chỉ tiêu nợ phải trả, năm 2020 nợ phải trả là 15.614.481.952 

đồng chiếm 89,76% tổng nguồn vốn, năm 2021 nợ phải trả tăng lên thành 

30.651.713.897 đồng chiếm tỷ trọng 93,18% tổng nguồn vốn, đến năm 2022 

chỉ tiêu này tiếp tục tăng lên thành 31.342.917.453 đồng chiếm tỷ trọng 91,60% 

tổng nguồn vốn. Chúng ta có thể thấy rằng chỉ tiêu nợ phải trả chiếm tỷ trọng 

lớn nhất trong cơ cấu nguồn vốn của Công ty, điều này là do nợ ngắn hạn đã 

không ngừng tăng trong 3 năm vừa qua trong khi chỉ tiêu vốn chủ sở hữu có 

tăng nhưng tăng rất ít nên đã dẫn đến tình trạng này. Sự tăng lên của chỉ tiêu 

nợ phải trả là do nợ ngắn hạn tăng. Và cũng có thể thấy rằng, trong 3 năm vừa 

qua, Công ty chỉ có các khoản nợ ngắn hạn và không có các khoản nợ dài hạn, 

tức là các khoản nợ dài hạn bằng không. Điều đó cho thấy, Công ty đang cần 

những nguồn vốn ngắn hạn để quay vòng vốn nhanh, phục vụ cho nhu cầu sản 

xuất ngắn hạn. Một lợi thế của việc sử dụng nợ ngắn hạn đối với Công ty đó là 

các khoản nợ vay tín dụng trong ngắn hạn thì điều kiện cho vay thường ít khắt 

khe hơn so với các khoản nợ vay tín dụng dài hạn, chi phí sử dụng cũng thấp 

hơn và giúp Công ty có thể dễ dàng linh hoạt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn. Tuy 

nhiên có một lưu ý đối với các khoản nợ ngắn hạn đòi hỏi Công ty có nghĩa vụ 

thanh toán trong thời gian ngắn, nếu không đáp ứng được sẽ rơi vào tình trạng 

mất khả năng thanh toán, các khoản nợ đến hạn gây ra những áp lực đối với 

quá trình sản xuất kinh doanh nhất là khi sử dụng nợ ngắn hạn để đầu tư cho 
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tài sản dài hạn do thời gian thu hồi vốn lâu. Vì vậy, Công ty cần có biện pháp 

tích cực trong việc đẩy mạnh khả năng thanh toán trong ngắn hạn nhưng đồng 

thời tìm kiếm các khoản nợ dài hạn có điều kiện và thời gian dài hơn để không 

lỡ những cơ hội đầu tư, góp phần vào đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong thời 

gian tới.  

  Vốn chủ sở hữu của Công ty chỉ chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu tổng 

nguồn vốn và có sự tăng nhẹ qua 3 năm với giá trị lần lượt là 1.782.171.777 

đồng, 2.243.522.105 đồng và 2.874.661.381 đồng nhưng tỷ trọng của vốn chủ 

sở hữu so với tổng nguồn vốn lại giảm vào năm 2021 và tăng lại vào năm 2022. 

Cụ thể, năm 2020 tỷ trọng là 10,24%, năm 2021 giảm xuống còn 6,82% thì đến 

năm 2022 lại tăng lên là 8,40%. Như vậy Công ty đã tăng nguồn vốn chủ sở 

hữu tuy nhiên mức tăng này còn thấp so với tổng nguồn vốn. Công ty cần nhanh 

chóng thực hiện và đẩy mạnh các chiến lược kinh doanh mới để ổn định tình 

hình tài chính của Công ty. 

Nhìn lại, có thể thấy rằng, cơ cấu nguồn vốn của công ty đang có sự 

chuyển dịch tích cực trong những năm sau dịch Covid. Tuy nhiên, chưa đa dạng 

hóa nguồn huy động để thực hiện tái cơ cấu toàn diện theo mục tiêu đã đề ra. 

Công ty cần đảm bảo được mức độ hợp lý của các khoản nợ vì rủi ro trong 

thanh toán các khoản nợ trong tương lai.  

2.2.2.3 Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn của Công ty 

Phân tích mỗi quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn sẽ giúp hiểu sâu hơn 

về các chính sách huy động vốn và sử dụng vốn của Công ty:
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Bảng 2.5: Mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn của Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa giai đoạn 2020-2022 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

Năm 2021 so với  

năm 2020 

Năm 2022 so với  

năm 2021 

Chênh lệch 

(+/-) 

Tỷ lệ  

% 

Chênh lệch  

(+/-) 

Tỷ lệ 

% 

1. Tổng nợ phải trả  15.614.481.952 30.651.713.897 31.342.917.453 15.037.231.945 96,30 691.203.556 2,26 

2. Vốn chủ sở hữu  1.782.171.777 2.243.522.105 2.874.661.381 461.350.328 25,89 631.139.276 28,13 

 

3. Tổng nguồn vốn 

 

17.396.653.729 32.895.236.002 34.217.578.834 15.498.582.273 89,09 16.820.925.105 51,13 

4. Hệ số nợ so với tài sản = 

(1)/(3) (lần)  
0,90 0,93 0,92 0,03 3,81 (0,01) (1,07) 

5. Hệ số tài sản so với vốn 

chủ sở hữu = (3)/(2) (lần)  
9,76 14,66 11,90 4,90 50,21 (2,76) (18,82) 

 

(Nguồn: Tính toán dựa trên BCTC năm 2020, 2021, 2022 của Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa)
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Thứ nhất, xem xét hệ số nợ so với tài sản: đây là một trong những chỉ 

tiêu phản ánh mức độ tài trợ tài sản của Công ty bằng các khoản nợ. Chỉ tiêu 

này cho phép đánh giá mức độ phụ thuộc tài chính của Công ty vào chủ nợ, 

đồng thời mức độc lập về tài chính của Công ty. Trong ba năm 2020, 2021 và 

năm 2022 hệ số này đều được duy trì ở mức khoảng 0,9  và có xu hướng giảm 

nhưng giảm không nhiều. Cụ thể, năm 2020 hệ số này là 0,90 thì đến năm 2021 

là 0,932 tăng 0,03 so với năm 2020 với tốc độ tăng 3,81%; năm 2022 là 0,916 

giảm 0,01 tương ứng với 1,07% so với năm 2021. 

Như vậy có thể thấy tài sản của Công ty được tài trợ phần nhiều hơn bằng 

nợ phải trả, phần còn lại được tài trợ bằng nguồn vốn chủ sở hữu. Cho thấy cơ 

cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn của Công ty không được tốt, trong hai năm tài 

sản của Công ty vẫn đang duy trì có khả năng thanh toán được các khoản nợ 

bằng việc sử dụng các tài sản sẵn có của mình nhưng nếu về lâu dài, hệ số này 

cần được giảm về mức gần bằng không thì Công ty mới đảm bảo được mức độ 

độc lập về tài chính.  

Thứ hai, mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn còn thể hiện ở hệ số tài 

sản so với vốn chủ sở hữu. Năm 2021 hệ số này là 14,66 tăng 4,90 so với năm 

2020 tương ứng tỷ lệ 50,21%; năm 2022 hệ số này hạ xuống còn 11,90, giảm 

2,76 so với năm 2021 tương ứng giảm 18,82%. Qua hai năm 2021 và năm 2022, 

hệ số này đều lớn hơn 1 cho thấy tài sản của Công ty chỉ được đầu tư một phần 

bằng vốn chủ sở hữu. Nhưng xu hướng giảm của hệ số tài sản so với vốn chủ 

sở hữu có thể thấy mức độ độc lập về tài chính của Công ty đang có chiều hướng 

khá tích cực, các tài sản đang được đầu tư bằng nguồn vốn đi vay hoặc chiếm 

dụng vốn từ các khoản phải trả người bán đã giảm thiểu được một phần nhỏ.  

 Như vậy, qua phân tích các chỉ tiêu đánh giá mối quan hệ giữa tài sản và 

nguồn vốn của Công ty có thể thấy Công ty đang cố gắng đảm bảo mức độ độc 

lập tài chính và khả năng thanh toán trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, để đảm 
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bảo tính ổn định tài chính của Công ty trong những năm tới, Công ty cần điều 

chỉnh từ việc giảm các nguồn nợ phải trả và tăng vốn góp của chủ sở hữu.  

2.2.3. Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh của 

Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa 

Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh là việc xem 

xét mối quan hệ cân đối giữa tài sản ngắn hạn và nguồn vốn tạm thời, từ đó 

đánh giá và xác định các nhân tố ảnh hưởng tới sự cân bằng tài chính của Công ty. 

Bảng 2.6. Vốn hoạt động thuần 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

Tài sản  

ngắn hạn 
14.166.225.061 27.383.684.238 28.077.715.068 

Tài sản dài hạn 3.230.428.668 5.511.551.764 6.139.863.766 

Nguồn tài trợ 

tạm thời 
15.614.481.952 30.651.713.897 31.342.917.453 

Nguồn tài trợ 

thường xuyên 
1.782.171.777 2.243.522.105 2.874.661.381 

Vốn hoạt  

động thuần 
(1.448.256.891) (3.268.029.659) (3.235.202.385) 

(Nguồn: Tính toán dựa trên BCTC năm 2021, 2022 của Công ty) 

Qua bảng 2.6 cho thấy, qua 3 năm vốn hoạt động thuần của Công ty đều 

âm. Chứng tỏ nguồn tài trợ thường xuyên không đủ để bù đắp tài sản dài hạn 

cũng như không đủ để đầu tư thêm cho tài sản ngắn hạn. Chỉ tiêu này thường 

xuyên < 0 là dấu hiệu của việc cán cân thanh toán mất thăng bằng. Như vậy 

tính ổn định trong hoạt động tài chính còn chưa cao gây khó khăn trong việc 

giúp Công ty hoạt động kinh có hiệu quả. 
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 Để có kết luận chính xác hơn về chính sách tài chính của Công ty ta cần 

xét thêm một số chỉ tiêu thông qua bảng sau: 

Bảng 2.7. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh 

tại Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa giai đoạn 2020-2022 

 

Chỉ tiêu 

 

Công thức 

 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Chênh lệch 

2021-2020 

Chênh lệch 

2022-2021 

Giá trị 
Tỷ lệ 

(%) 
Giá trị 

Tỷ lệ 

(%) 

Hệ số tài trợ 

thường 

xuyên (lần) 

Nguồn tài trợ 

thường 

xuyên 0,10 0,07 0,08 (0,03) (50,21) 0,02 18,82 

Tổng nguồn 

vốn 

Hệ số tài 

trợ tạm 

thời (lần) 

Nguồn tài trợ 

tạm thời 
0,90 0,93 0,92 0,03 3,67 (0,01) (1,73) 

Tổng nguồn 

vốn 

(Nguồn: Tính toán dựa trên BCTC năm 2021, 2022 của Công ty) 

Thứ nhất, hệ số tài trợ thường xuyên cho biết một Công ty có một đồng 

nguồn vốn thì bao nhiêu đồng thuộc về nguồn vốn thường xuyên. Qua 3 năm, 

hệ số tài trợ thường xuyên của Công ty có hệ số rất thấp và đang giảm dần: năm 

2020 là 0,10; năm 2021 hệ số giảm xuống 50,21% so với năm 2020 còn 0,07 

nghĩa là trong 1 đồng nguồn vốn thì có 0,07 đồng thuộc về nguồn vốn thường 

xuyên. Đến năm 2021, hệ số này là 0,08 tăng 18,82% so với năm 2021. Sự giảm 

đi của hệ số này vào năm 2021 là dấu hiệu đáng báo động, lý do hệ số này giảm 

xuống là do nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty đã tăng nhẹ trong hai năm qua 

và mức tăng lên giá trị nhỏ hơn so với mức tăng của tổng nguồn vốn. Vốn chủ 

sở hữu quá ít so với tổng nguồn vốn dẫn đến Công ty không chủ động được 

trong việc sử dụng vốn.  
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 Ngược lại với hệ số tài trợ thường xuyên, hệ số tài trợ tạm thời cho biết 

mức độ tài trợ tài sản của Công ty bằng nguồn tài trợ tạm thời, trong một đồng 

nguồn vốn thì bao nhiêu đồng thuộc về nguồn vốn tạm thời. Vào năm 2020 hệ 

số này là 0,90; năm 2021 hệ số là 0,93 tăng 3,67% so với năm 2020 tương ứng 

tăng 0,03 tức là trong một đồng nguồn vốn thì có 0,93 đồng thuộc về nguồn 

vốn tạm thời. Năm 2022, hệ số này giảm nhẹ còn 0,92 tương ứng giảm 1,73% 

tức là trong một đồng nguồn vốn thì có 0,92 đồng thuộc về nguồn vốn tạm thời. 

Do nợ phải trả cuối năm 2022 tăng và tổng nguồn vốn cũng tăng so với năm 

2021 làm cho mức độ phụ thuộc tài chính giảm không nhiều, điều này ảnh 

hưởng không tốt đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 

 Như vậy, qua phân tích vốn hoạt động thuần và các hệ số phân tích trên 

ta thấy Công ty TNHH Phát Triển Trọng Nghĩa chưa đạt được cân bằng về tài 

chính, nguồn tài trợ thường xuyên và riêng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp 

không đủ tài trợ cho tài sản dài hạn nên Công ty phải đi vay nợ ngắn hạn để tài 

trợ cho tài sản dài hạn.  

2.2.4. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của Công ty  

2.2.4.1. Phân tích tình hình công nợ của Công ty 

❖ Phân tích tình hình các khoản phải thu: 

Nhằm làm rõ hơn sự biến động trong cơ cấu tài sản, nhất là tài sản ngắn 

hạn của Công ty như đã phân tích ở phần 2.2.1 (Phân tích cơ cấu tài sản) và 

nhằm làm rõ hơn công tác thu hồi công nợ, tác giả tập trung đi phân tích tình 

hình các khoản phải thu được trình bày theo bảng 2.8 dưới đây:
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Bảng 2.8. Phân tích tình hình các khoản phải thu của Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa giai đoạn 2020-2022 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

 

(Nguồn: Tính toán dựa vào BCTC năm 2020, 2021, 2022 của Công ty)

Chỉ tiêu 

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2021 so với năm 2020 Năm 2021 so với năm 2020 

Giá trị  
Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị  
Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị  
Tỷ 

trọng 

(%) 

Chênh lệch  

(+/-)  
Tỷ lệ (%)  

Chênh lệch   

(+/-) 
Tỷ lệ (%)  

I. Các khoản phải 

thu ngắn hạn  
5.389.719.879 100 26.661.973.452 100 27.043.059.169 100 21.272.253.573 394,68 381.085.717 64,24 

1. Phải thu khách 

hàng  5.113.740.815 94,88 17.017.183.806 63,83 18.028.172.988 66,66 11.903.442.991 232,77 1.010.989.182 5,94 

2. Trả trước cho 

người bán  255.506.964 4,74 1.644.789.646 6,17 3.014.886.181 11,15 1.389.282.682 543,74 1.370.096.535 83,30 

3. Các khoản phải 

thu khác  
20.472.100 0,38 8.000.000.000 30,01 6.000.000.000 22,19 20.472.100 100,00 (2.000.000.000) (25) 

4. Dự phòng phải thu 

ngắn hạn khó đòi  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. Các khoản phải 

thu dài hạn  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Qua bảng 2.8, có thể thấy quy mô tổng các khoản phải thu ngắn hạn tăng 

từ năm 2020 đến 2022. Năm 2021 là năm Công ty mở rộng quy mô kinh doanh 

nên so với năm 2020 các chỉ tiêu như phải thu khách hàng, trả trước cho người 

bán và các khoản phải thu khác tăng mạnh với giá trị lần lượt là 17.017.183.806 

đồng; 1.644.789.646 đồng; 8.000.000.000 đồng. Nguyên nhân có thể là do 

Công ty có được nhiều đại lý nhận bán hàng đồng thời sử dụng chính sách mua 

hàng ứng trước cho người bán dẫn đến nhà cung cấp chiếm dụng vốn của Công 

ty nhiều (Công ty Trọng Nghĩa thường mua các yếu tố đầu vào của các nhà 

cung cấp như: mua sắt, thép của các doanh nghiệp sản xuất, mua xi măng của 

các doanh nghiệp về xi măng, mua đá, gạch, cát). Đặc iệt, khoản dự phòng phải 

thu khó đòi từ năm 2020 sang năm 2022 không phát sinh, do Công ty không có 

phát sinh các khoản nợ xấu, chứng tỏ chính sách bán hàng của Công ty khá tốt, 

khách hàng khá hài lòng.   

➢ Phân tích tình hình phải thu khách hàng: 

Thông qua bảng 2.9 dưới đây, cho thấy doanh thu thuần của Công ty tăng 

đều qua 3 năm. Năm 2021 tăng 8.539.941.909 đồng tương ứng tăng 18,82% so 

với năm 2020; năm 2022 tăng 7.358.453.620 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 

13,65% so với năm 2021. Mặt khác,  khoản phải thu khách hàng cuối năm 2021 

và năm 2022 khá ổn định, riêng năm 2021 so với năm 2020 tăng mạnh với giá 

trị tăng là 11.903.442.991 đồng, tương ứng tỷ lệ tăng là 232,77%. Nguyên nhân 

cho khoản doanh thu thuần và phải thu khách hàng tăng lên có thể là do nhu 

cầu xây dựng trong năm 2021 và 2022 cao, Công ty đẩy mạnh tiêu thụ lượng 

hàng tồn kho tốt. Tuy nhiên, doanh thu tăng và tăng với tốc độ thấp hơn so với 

tốc độ tăng của các khoản phải thu khách hàng. Do đó số vòng quay phải thu 

khách hàng đã giảm 7,34 vòng xuống mức 4,87 vòng/năm. Vì thế thời gian một 

vòng quay nợ phải thu khách hàng đã tăng lên, năm 2020 là 29,88 ngày và năm 

2021 là 74,92 ngày, năm 2022 là 104,39 ngày.  

 Như vậy, có thể thấy hoạt động thu hồi công nợ với khách hàng đang 

ngày một bị chậm trễ, Công ty gặp khó khăn trong việc thu hồi tiền hàng, các 
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khoản công nợ và bị chiếm dụng nhiều vốn. Khoản phải thu khách hàng tăng 

lên, Công ty cần phải lưu ý cho vay nợ sẽ dẫn đến việc bị chiếm dụng vốn bởi 

đối tác, vì vậy trong thời gian tới Công ty cần tập trung đẩy mạnh việc thu hồi 

công nợ hơn nữa.  
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Bảng 2.9. Phân tích tình hình phải thu khách hàng của Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa giai đoạn 2020-2022 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021  Năm 2022 

Năm 2021 - 2020 Năm 2022- 2021 

Chênh lệch 

(+/-)  
Tỷ lệ 

% 

Chênh lệch 

(+/-)  
Tỷ lệ 

% 

1. Doanh thu thuần (đồng) 45.372.093.884 53.912.035.793 61.270.489.413 8.539.941.909 18,82 7.358.453.620 13,65 

2. Phải thu khách hàng đầu kỳ 

(đồng)  
2.313.965.114 5.113.740.815 17.017.183.806 2.799.775.701 120,99 11.903.442.991 232,77 

3. Phải thu khách hàng cuối kỳ 

(đồng)  
5.113.740.815 17.017.183.806 18.028.172.988 11.903.442.991 232,77 1.010.989.182 5,94 

4. Phải thu khách hàng bình 

quân = (2+3)/2 (đồng) 
3.713.852.965 11.065.462.311 17.522.678.397 7.351.609.346 197,95 6.457.216.087 58,35 

5. Số vòng quay khoản phải thu 

khách hàng = (1)/(4) (vòng)  
12,22 4,87 3,50 (7,34) (60,12) (1,38) (28,23) 

6. Ngày bình quân vòng quay 

khoản phải thu khách hàng = 

365/(5) (ngày)  

29,88 74,92 104,39 45,04 150,75 29,47 39,34 

(Nguồn: Tính toán dựa vào BCTC năm 2020, 2021, 2022 của Công ty)
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❖ Phân tích tình hình các khoản phải trả: 

Các khoản phải trả của Công ty trong giai đoạn 2020-2022 gồm các 

khoản nợ ngắn hạn, trong đó các khoản nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng 100%, và 

để làm rõ hơn sự biến động các khoản phải trả, tác giả lập Bảng 2.10 dưới đây: 
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Bảng 2.10: Phân tích tình hình các khoản phải trả của Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa giai đoạn 2020-2022 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2021 - 2020 Năm 2022- 2021 

Giá trị 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

 Tỷ 

trọng 

(+/-) 

Giá trị 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Chênh lệch 
Tỷ lệ        

(%) 
Chênh lệch 

Tỷ lệ 

(%) 
 

I. Nợ ngắn hạn  15.614.481.952 100 30,651,713,897 100 31.342.917.453 100 15.037.231.945 96,30 691.203.556 2,26  

1. Vay và nợ ngắn hạn 11.084.341.553 70,99 10.421.172.724 34,00 10.958.396.084 34,96 (663.168.829) (5,98) 537.223.360 5,16  

2. Phải trả người bán 3.419.563.137 21,90 17.596.498.336 57,41 18.448.256.945 58,86 14.176.935.199 414,58 851.758.609 4,84  

3. Người mua trả tiền 

trước 
722.775.142 4,63 1.941.759.559 6,33 1.328.498.308 4,24 1.218.984..417 168,65 (613.261.251) (31,58)  

4. Thuế và các khoản 

phải nộp Nhà nước 
122.565.320 0,78 453.001.978 1,48 235.284.819 0,75 330.436.658 269,60 (217.717.159) (48,06)  

5. Phải trả người lao động 257.556.800 1,65 234.241.300 0,76 261.641.297 0,83 (23.315.500) (9,05) 27.399.997 11,70  

6. Chi phí phải trả - - - - - - - - - -  

7. Các khoản phải trả, 

phải nộp khác 
7.680.000 0,05 5.040.000 0,02 110.840.000 0,35 (2.640.000) (34,38) 105.800.000 2.099,21  

8. Qũy khen thưởng, 

phúc lợi 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

II. Nợ dài hạn  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

( Nguồn: Tính toán dựa trên BCTC năm 2020, 2021, 2022 của Công ty)
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Qua Bảng 2.10, có thể thấy rằng tổng các khoản phải trả của Công ty qua 

3 năm đều tăng, năm 2020 giá trị là 15.614.481.952 đồng thì đến năm 2021, 

các khoản phải trả tăng mạnh lên với giá trị 30.651.713.897 đồng; đến năm 

2022 là 31.342.917.453. Nguyên nhân có sự tăng lên này là do:  

 Vay và nợ ngắn hạn đang có sự biến động theo từng năm. Cụ thể, năm 

2020 giá trị là 11.084.341.553 đồng thì đến năm 2021 vay và nợ ngắn hạn giảm 

xuống còn 10.421.172.724 đồng và đến năm 2022 có sự tăng nhẹ trở lại là 

10.958.396.084 đồng. Có thể năm 2021 Công ty gặp khó khăn trong việc quay 

vòng vốn nên việc mở rộng kinh doanh chưa được đẩy mạnh tối đa, tốc độ phát 

triển cũng bị chậm lại; đến năm 2022, giá trị chỉ hơn năm 2021 là 537.223.360 

đồng tương ứng với tỷ lệ 5,16% nhưng cũng cho thấy Công ty đang cố gắng 

khắc phục khó khăn để hoạt động kinh doanh được diễn ra một cách liên tục. 

 Người mua ứng tiền trước cũng có sự biến động từ năm 2020 đến năm 

2022. Năm 2020 giá trị là 722.775.142 đồng tương ứng với tỷ trọng là 4,63%; 

năm 2021 là 1.941.759.559 đồng tương ứng tỷ trọng 6,33%; năm 2022 giá trị 

là 1.328.498.308 đồng tương ứng 4,24%; tăng giá trị so với năm 2020 nhưng tỷ 

trọng lại thấp hơn năm 2020. Cuối năm 2022 có sự thay đổi là do một số công 

trình Công ty đã bán hết còn các hợp đồng khác thì khách hàng thanh toán ngay. 

 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: Năm 2022 giảm so với năm 2021 

nhưng tăng so với năm 2020. Mức giá trị của năm 2022 là 235.284.819 đồng, 

ứng với tỷ trọng 0,75%. Điều đó đã cho thấy Công ty cần có các biện pháp nỗ 

lực hơn nữa để cải thiện nguồn doanh thu, tạo uy tín cho các nhà đầu tư cũng 

như khách hàng và cổ đông.  

 Ngoài ra, các khoản phải trả người lao động qua các năm từ 2020 đến  

2022 còn khá nhiều. Công ty vẫn còn nợ người lao động. Điều đó chứng tỏ 

Công ty chưa thay đổi thời gian trả lương, thưởng cho người lao động. Công ty 

cần thay đổi thời gian trả lương cho người lao động để họ yên tâm làm việc tại 

Công ty.



 

 

Khoá luận tốt nghiệp     Trường Đại học Hoa Lư 

 

                   

Sinh viên: Bùi Thị Phương Trà                                                    78      Lớp D11KT2 

➢ Phân tích khoản nợ phải người bán 

Bảng 2.11: Phân tích khoản nợ phải trả người bán của Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa giai đoạn 2020-2022 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

Năm 2021-2020 Năm 2022- 2021 

Chênh lệch 

(+/-)  

Tỷ lệ 

%  

Chênh lệch 

(+/-)  

Tỷ lệ 

%  

1. Giá vốn hàng bán (đồng) 44.464.617.485 52.364.965.988 59.516.656.238 7.900.348.503 17,77 7.151.690.250 13,66 

2. Phải trả người bán đầu kỳ (đồng) 2.390.740.739 3.419.563.137 17.596.498.336 1.028.822.398 43,03 14.176.935.199 414,58 

3. Phải trả người bán cuối kỳ (đồng) 3.419.563.137 17.596.498.336 18.448.256.945 14.176.935.199 414,58 851.758.609 4,84 

4. Phải trả người bán bình quân = 

(2)+(3)/2 (đồng) 
2.905.151.938 10.508.030.737 18.022.377.641 7.602.878.799 261,70 7.514.346.904 71,51 

5. Số vòng quay phải trả người bán = 

(1)/(4) (vòng) 
15,31 4,98 3,30 (10,32) (67,44) (1,68) (33,73) 

6. Thời gian một vòng quay phải trả 

người bán = 365/(5) (ngày) 
23,85 73,24 110,53 49,40  207,13 37,28 50,90 

 

(Nguồn: : Tính toán dựa trên BCTC năm 2020, 2021, 2022 của Công ty)



 

Khoá luận tốt nghiệp      Trường Đại học Hoa Lư 

 

                   

Sinh viên: Bùi Thị Phương Trà                              79                       Lớp: D11KT2  

Qua Bảng 2.11 cho thấy cơ cấu các khoản nợ ngắn hạn nhìn chung vẫn 

tiếp tục tăng, trong đó khoản nợ phải trả người bán đang dần chiếm tỷ trọng 

lớn. Năm 2021-2022, khoản nợ phải trả người bán tăng đáng kể so với năm 

2020 và đã chiếm tỷ trọng lớn nhất trên tổng nợ ngắn hạn do lúc này Công ty 

đang đầu tư cho việc mở rộng kinh doanh, gia tăng nguồn hàng hoá để cung 

ứng cho các đại lý, nhà phân phối nhỏ lẻ. 

Số dư bình quân phải trả người bán của Công ty có xu hướng tăng cao. 

Cụ thể năm 2021 số dư bình quân phải trả người bán là 10.508.030.737 đồng 

tương ứng tăng 7.602.878.799 đồng so với năm 2020. Năm 2022, chỉ tiêu này 

tiếp tục tăng mạnh cả về giá trị lẫn tỷ lệ so với năm 2021 là 7.514.346.904 đồng 

tương ứng tăng 71,51%. Như vậy, giá vốn và số dư bình quân phải trả người 

bán đều tăng nhưng số dư bình quân phải trả người bán vẫn có tốc độ tăng cao 

hơn nên làm cho số vòng quay phải trả người bán giảm đi.  Năm 2020 là 15,31 

vòng/năm thì năm 2021 giảm xuống 10,32 vòng/năm tương ứng giảm 67,44% 

với 4,98 vòng/năm; năm 2022, số vòng quay phải trả người bán tiếp tục giảm 

còn 3,30 vòng/năm. Tương ứng với điều đó là thời gian một vòng quay phải trả 

người bán đã tăng lên, năm 2021 tăng 49,40 ngày tương ứng tăng  207,13% so 

với năm 2020; đến năm2022, khả năng chi trả của Công ty đã có tiến triển tốt, 

thời gian một vòng quay phải trả người bán chỉ tăng 37,28 ngày tương ứng tăng 

50,90% so với năm 2021.  

 Như vậy, số vòng quay phải trả người bán càng giảm sẽ ảnh hưởng đến 

hiệu quả sử dụng vốn và thời gian một vòng quay phải trả người bán tăng có 

thể ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường vì số 

vốn doanh nghiệp bị chiếm dụng nhiều. Chính vì thế, Công ty cần có những 

biện pháp cải thiện tình hình khoản nợ phải trả người bán hơn nữa để tăng uy 

tín trên thương trường. 

2.2.4.2. Phân tích khả năng thanh toán của Công ty 



 

Khoá luận tốt nghiệp      Trường Đại học Hoa Lư 

 

                   

Sinh viên: Bùi Thị Phương Trà                              80                       Lớp: D11KT2  

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần 

phải đi vay mượn hoặc chiếm dụng vốn từ các nhà cung cấp và các đối tượng 

khác từ đó xuất hiện hoạt động thanh toán giữa các bên. Do vậy, đảm bảo khả 

năng thanh toán của doanh nghiệp là một điều không chỉ nội bộ doanh nghiệp 

quan tâm mà các đối tượng bên ngoài của doanh nghiệp cũng phân tích các khả 

năng thanh toán này để đánh giá được khả năng của doanh nghiệp đến đâu, có 

nên cho vay hay không. Để đánh giá khả năng thanh toán của công ty bằng việc 

phân tích khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, khả năng thanh toán nợ dài hạn như sau:  

❖ Phân tích khả năng thanh toán tổng quát: 

Căn cứ vào báo cáo tài chính của Công ty qua năm 2020-2022, tác giả lập 

bảng phân tích và so sánh khả năng thanh toán tổng quát: 
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Bảng 2.12: Phân tích khả năng thanh toán tổng quát 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

Chỉ tiêu  

Cuối năm  
Cuối năm 2021 so với 

2020 
Cuối năm 2022 so với 2021 

2020 
2021 2022 

Chênh lệch 

 (+/-)  

Tỷ lệ 

%  

Chênh lệch 

 (+/-) 
Tỷ lệ  

%  

1. Tài sản ngắn hạn 14.166.225.061 27.383.684.238 28.077.715.068 13.217.459.177 93,30 694.030.830 2,53 

2. Tài sản dài hạn 3.230.428.668 5.511.551.764 6.139.863.766 2.281.123.096 70,61 628.312.002 11,40 

3. Tổng cộng tài 

sản=(1)+(2) đồng 
17.396.653.729 32.895.236.002 34.217.578.834 15.498.582.273 89,09 1.322.342.832 4,02 

4. Nợ phải trả 15.614.481.952 30.651.713.897 31.342.917.453 15.037.231.945 96,30 691.203.556 2,26 

5. Hệ số thanh toán tổng 

quát = (3)/(4) lần 
1,11 1,07 1,09 (0,04) (3,32) 0,02 1,73 

 

(Nguồn:Tính toán dựa vào BCTC năm 2021, 2022 của Công ty
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Hệ số khả năng thanh toán tổng quát cho biết với tổng tài sản của Công 

ty có đảm bảo khả năng thanh toán tổng các khoản nợ phải trả không. Bảng 

2.12 cho thấy hệ số thanh toán tổng quát của Công ty qua 3 năm có sự biến 

động nhẹ: năm 2021 hệ số này là 1,07 đã giảm 3,32% so với năm 2020 tương 

ứng giảm 0,04; năm 2022 là 1,09 đã tăng 1,73%  so với năm 2021 tương ứng 

tăng 0,02. Hệ số này cho thấy Công ty chưa đảm bảo khả năng thanh toán và 

tình hình tài chính không được khả quan.. Hệ số này có sự biến động nhẹ, điều 

này là do tác động của nền kinh tế thời kỳ đại dịch. Công ty cần xem xét và có 

những biện pháp kịp thời để kiểm soát tình trạng này. 

❖ Phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn:
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Bảng 2.13: Phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty       

             Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

Chỉ tiêu  

Cuối năm 
Cuối năm 2021 so với 

2020 
Cuối năm 2022 so với 2021 

2020 2021 2022 
Chênh lệch  

(+/-) 

Tỷ lệ 

 (% ) 

Chênh lệch  

(+/-) 

Tỷ lệ 

(% ) 

1. Tài sản ngắn hạn  14.166.225.061 27.383.684.238 28.077.715.068 13.217.459.177 93,30 694.030.830 2,53 

2. Nợ ngắn hạn  15.614.481.952 30.651.713.897 31.342.917.453 15.037.231.945 96,30 691.203.556 2,26 

3. Tiền và các khoản 

tương đương tiền  
7.742.757.485 638.325.431 888959972 (7.104.432.054) (91,76) 250634541 39,26 

4. Các khoản phải thu 

ngắn hạn  
5.389.719.879 26.661.973.452 27.043.059.169 21.272.253.573 394,68 381.085.717 1,43 

5. Hệ số thanh toán nợ 

ngắn hạn = (1)/(2) (lần)  
0,91 0,89 0,90 (0,02) (1,53) 0,01 0,27 

6. Hệ số thanh toán tức 

thời = (3)/(2) (lần)  
0,50 0,02 0,03 (0,48) (95,80) 0,01 50,00 

 

(Nguồn:Tính toán dựa vào BCTC năm 2020, 2021, 2022 của Công ty) 
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Dựa vào Bảng 2.13 nghiên cứu phân tích từng chỉ tiêu ảnh hưởng đến khả 

năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa: 

Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty luôn ở mức trung bình và thay 

đổi không nhiều. Trong năm 2021, cứ một đồng nợ ngắn hạn thì được đảm bảo 

bằng 0,89 đồng giá trị tài sản ngắn hạn, so với năm 2020 thì hệ số này giảm 

0,02 lần, tương ứng tỷ lệ giảm 1,53%; đến năm 2022, hệ số này lại tăng 0,27% 

so với năm 2021, cho thấy dấu hiệu về khả năng thanh toán của Công ty chưa 

được khả quan.  Điều này cho thấy, trong ngắn hạn, Doanh nghiệp không có đủ 

tài sản để thanh toán cho các khoản nợ ngắn hạn. Nếu các chủ nợ đồng loạt đòi 

nợ thì Công ty sẽ mất khả năng thanh toán tạm thời. Công ty cần sớm điều 

chỉnh lại các khoản nợ ngắn hạn để giúp tình hình tài chính của Công ty trở nên 

khả quan hơn.  

Hệ số thanh toán tức thời là hệ số đảm bảo khoản nợ ngắn hạn của doanh 

nghiệp bằng tài sản ngắn hạn được chuyển đổi thành tiền nhanh nhất, đó chính 

là tiền và tương đương tiền. Giai đoạn 2020-2022 cho thấy hệ số thanh toán tức 

thời của Công ty  có xu hướng giảm, từ 0,50 ở năm 2020 còn 0,038 ở năm 2022. 

Nhìn tổng thể, có thể thấy đây là khó khăn chung của nền kinh tế nói chung và 

ngành vật liệu xây dựng nói riêng. Công ty cần có những biện pháp để tăng hệ 

số thanh toán tức thời phòng trừ rủi ro và các chính sách trả nợ tích cực kịp thời. 

Qua phân tích ở trên có thể thấy khả năng thanh toán và tình hình tài 

chính Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa duy trì được ở mức tạm ổn trong 

thời gian ngắn, nếu tình hình như vậy kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

tình hình kinh doanh của Công ty. 

2.2.5. Phân tích hiệu quả kinh doanh của Công ty  

2.2.5.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty 

Để phân tích hiệu quả sử dụng tài sản, nghiên cứu này phân tích các chỉ 

tiêu là số vòng quay tổng tài sản, suất hao phí của tài sản so với doanh thu thuần 
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và mở rộng thêm để phân tích về hàng tồn kho thông qua chỉ tiêu số vòng quay 

hàng tồn kho:
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Bảng 2.14: Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa giai đoạn 2020-2022 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

Chỉ tiêu  

Cuối năm 
 

So sánh  

2020 2021 2022 

Năm 2021-2020 Năm 2022-2021 

Chênh lệch 

(+/-)  

Tỷ lệ 

%  

Chênh lệch 

(+/-)  

Tỷ lệ 

%  

1. Tổng tài sản bình quân (đồng) 14.565.730.035 25.145.944.866 33.556.407.418 10.580.214.831 72,64 8.410.462.553 33,45 

2. Doanh thu thuần (đồng) 45.372.093.884 53.912.035.793 61.270.489.413 8.539.941.909 18,82 7.358.453.620 13,65 

3. Giá vốn hàng bán (đồng) 44.464.617.485 52.364.965.988 59.516.656.238 7.900.348.503 17,77 7.151.690.250 13,66 

4. Hàng tồn kho đầu kỳ 1.059.757.626 1.033.747.697 83.385.355 (26.009.929) (2,45) -950.362.342 (91,93) 

5. Hàng tồn kho cuối kỳ 1.033.747.697 83.385.355 96.337.525 (950.362.342) (91,93) 12.952.170 15,53 

6. Hàng tồn kho bình quân =  (HTK 

đầu kỳ + HTK cuối kỳ)/2 (đồng) 
1.046.752.662 558.566.526 89.861.440 (488.186.136) (46,64) -468.705.086 (83,91) 

7. Số vòng quay hàng tồn kho = 

(3)/(4) (vòng) 
41,96 50.66 713.75 8,70 20,73 663,10 1.309,04 

8.Thời gian một vòng quay hàng tồn 

kho =365/(7) (ngày) 
8,70 7.21 0.51 (1,49) (17,17) (6,69) (92,90) 

9. Số vòng quay tổng tài sản = (2)/(1) 3,11 2.14 1.83 (0,97) (31,17) (0,32) (14,84) 

10. Suất hao phí của tài sản so với 

doanh thu thuần =(1)/(2) lần 
0,32 0.47 0.55 0,15 45,29 0,08 17,42 

( Nguồn: Tác giả tính toán dựa trên BCTC năm 2020, 2021, 2022 của Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa)
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Theo số liệu tính toán của bảng 2.14, số vòng quay tổng tài sản đang có 

sự sụt giảm qua 3 năm. Năm 2021 chỉ đạt là 2,14 vòng thấp hơn năm 2020 là 

0,97 vòng tương ứng tỷ lệ 31,17% và năm 2022 tiếp tục giảm còn 1,83 vòng, 

giảm 14,84% so với năm 2021 tương ứng giảm 0,32. Điều này chứng tỏ tài sản 

của Công ty chưa được sử dụng một cách có hiệu quả để tăng doanh thu, lợi 

nhuận và Công ty cũng chưa sử dụng được tối đa công suất của máy móc thiết bị.  

Về hệ số suất hao phí của tài sản so với doanh thu thuần thì vào năm 

2021 hệ số này là 0,47 vòng tăng lên so với năm 2020 là 0,15 vòng với tốc độ 

tăng 45,29%, có nghĩa là Công ty thu được một đồng doanh thu thì cần 0,47 

đồng tài sản và năm 2022 Công ty cần 0,55 đồng mới tạo được một đồng doanh 

thu. Vì vậy hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty chưa tốt, chưa tiết kiệm được 

tài sản. Để tránh tình trạng lãng phí tài sản kéo dài Công ty nên cải thiện lại 

tình hình kinh doanh để tránh lãng phí nguồn lực cũng như nâng cao doanh thu 

thuần, đặc biệt trong giai đoạn kinh tế khó khăn như hiện nay. 

Để phân tích hiệu quả sử dụng tài sản từ khâu sản xuất kinh doanh, phân 

tích vòng quay hàng tồn kho sẽ làm rõ hơn. Qua bảng 2.14, vòng quay hàng tồn 

kho của Công ty ngày càng tăng rõ rệt qua từng năm, nếu như năm 2020 số 

vòng quay đạt 41,96 vòng thì đến năm 2021 số vòng quay đạt được là 50,66 

vòng; năm 2022 số vòng quay là 713,75 vòng tăng 663,10 lần tương ứng tỷ 

trọng 1.309,04% so với năm 2021. Điều đó chứng tỏ Công ty bán hàng rất 

nhanh, hàng tồn kho không bị ứ đọng, góp phần làm tăng doanh thu tạo điều 

kiện tăng lợi nhuận. Thêm vào đó, thời gian một vòng quay hàng tồn kho cũng 

biến động qua từng năm, năm 2021 so với năm 2020 giảm 1,49 ngày, tỷ lệ giảm 

là 17,17%, so với năm 2020. Năm 2022 giảm 6,69 ngày tương ứng tỷ lệ giảm 

là 92,90%. Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy hàng tồn kho đã được vận động 

thường xuyên, Công ty thực hiện công tác đẩy mạnh sản xuất và bán hàng đã 

đạt được kết quả đáng khích lệ. Như vậy, Công ty cần nỗ lực nhiều hơn nữa để 
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đạt được hiệu quả sử dụng tài sản là tốt nhất, tận dụng công suất của máy móc 

thiết bị, đẩy nhanh tiến độ bán hàng và định mức hàng tồn kho ở mức hợp lý.
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2.2.5.2. Phân tích khả năng sinh lời 

Bảng 2.15: Phân tích khả năng sinh lời của Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa giai đoạn 2020-2022 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng  

Chỉ tiêu  

Cuối năm  So sánh 

2020 2021 2022 
 Năm 2021- 2020 Năm 2022-2021 

(+/-)  %  (+/-)  %  

1. Tổng tài sản bình quân (đồng) 14.565.730.035 25.145.944.866 33.556.407.418 10.580.214.831 72,64 8.410.462.553 33,45 

2. Vốn chủ sở hữu bình quân (đồng) 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 0 0 0 0 

3. Doanh thu thuần (đồng) 45.372.093.884 53.912.035.793 61.270.489.413 8.539.941.909 18,82 7.358.453.620 13,65 

4. Lợi nhuận sau thuế (đồng) 326.429.124 722.773.774 781.139.276 396.344.650 121,42 58,365,502 8,08 

5. Tổng tài sản (đồng) 17.396.653.729 13.535.069.199 17.670.521.358 15.498.582.273 89,09 4,135,452,159 31,00 

6. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu 

(ROS) = (4)/(3) (lần) 
0,007 0,013 0,012 0,006 86,34 (0,001) (7,69) 

7. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản 

(ROA) = (4)/(1) (lần) 
0,022 0,029 0,023 0,007 28,26 (0,006) (20,69) 

8. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở 

hữu (ROE) =(4)/(2) lần 
0,163 0,361 0,391 0,198 121,42 0,030 8,31 

9. Tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư 

(ROI) = (4)/(5) (lần) 
0,019 0,022 0,023 0,003 17,10 0,001 4,54 

10. Đòn bẩy tài chính = (1)/(2) (lần) 7,28 12,57 16,78 5,29 72,64 4,21 33,49 

( Nguồn: Tác giả tính toán dựa trên BCTC năm 2020, 2021, 2022 của Công ty)
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Để phân tích khả năng sinh lời, tác giả tiếng hành phân tích những chỉ 

tiêu, đó là tỷ suất sinh lời trên doanh thu, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản, tỷ 

suát sinh lời trên vốn chủ sở hữu và tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư.  

Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS) cho thấy được mỗi một đồng doanh 

thu tạo ra  bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu 

có ý nghĩa về mặt phản ánh tình hình tiết kiệm chi phí của doanh nghiệp trong 

năm. Trong ba năm, tỷ suất sinh lời của Công ty là rất thấp, mặc dù có tăng từ 

năm 2020 đến năm 2021 nhưng đến năm 2022 tỷ suất này lại bị giảm; năm 

2020 thì cứ 100 đồng doanh thu thuần tạo được 0,007 đồng lợi nhuận sau thuế;  

năm 2021 thì cứ 100 đồng doanh thu tạo được 0,013 đồng lợi nhuận sau thuế; 

đến năm 2022, so với năm 2021 thì tỷ suất sinh lời trên doanh thu giảm 0,001 

lần. Nguyên nhân làm cho năm 2021 và 2022 có tỷ suất sinh lời trên doanh thu 

tốt hơn năm 2020 là do trong năm doanh thu tăng, chi phí quản lý doanh nghiệp 

cũng như một số khoản mục chi phí của Công ty ở mức thấp, đây là nhân tố 

giúp cho lợi nhuận sau thuế của Công ty tốt hơn.  

Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA) cũng tăng nhẹ vào năm 2021 từ 

0,022 lần lên 0,029 lần và giảm nhẹ vào năm 2022 là 0,23 lần. Năm 2022 thì 

cứ 100 đồng đầu tư vào tài sản tạo ra được 0,023 đồng lợi nhuận sau thuế. Có 

thể thấy, Công ty đang rất yếu trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, 

chưa thấy thấy điểm tích cực ở những năm gần đây.  

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu qua  (ROE) của Công ty cho thấy: 

mặc dù tăng dần qua các năm, từ năm 2020 đến 2022 nhưng cũng ở mức rất 

thấp. Năm 2020 cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu thì tạo ra được 0.163 đồng lợi 

nhuận sau thuế và năm 2021, cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu thì tạo ra được 0,361 

đồng lợi nhuận sau thuế nào, đến năm 2022 thì chỉ tạo được 0,391 đồng lợi 

nhuận sau thuế.   
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Từ kết quả này, có thể thấy Công ty cần nâng cao hiệu quả sử dụng tài 

sản hơn nữa, kiểm soát chi phí đồng thời nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng 

vốn chủ sở hữu. 

Tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư (ROI) của Công ty cũng tăng nhẹ từ năm 

2020 đến năm 2022. Năm 2020, cứ 100 đồng vốn đầu tư thu được 0,019 đồng 

lợi nhuận, trong khi đó năm 2021 tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư tăng lên nên 

cứ 100 đồng vốn đầu tư thì đạt 0,022 đồng lợi nhuận; đến năm 2022 là 0,023 

đồng lợi nhuận. Vì vậy, Công ty cần có những giải pháp nâng cao hiệu quả sử 

dụng tốt nguồn lực cũng như vốn vay hơn nữa để tạo niềm tin cho các chủ đầu 

tư, các nhà cho vay và từng bước cải thiện hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.  

Hệ số đòn bẩy tài chính năm 2021 là 12,57 lần, tăng hơn so với năm 2020 

là 5,29 lần tương ứng với tỷ lệ tăng lên là 72,64% ; năm 2022 là 16,78 lần, tăng 

4,21 lần so với năm 2021 tương ứng tỷ lệ tăng 33,49%. Điều đó chứng tỏ khả 

năng tự chủ tài chính của Công ty đang có dấu hiệu khả quan, đã tận dụng được 

đòn bẩy tài chính . 

Qua việc phân tích các chỉ tiêu sinh lời thông qua mô hình tài chính ta 

thấy do các tác động khách quan từ thị trường và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả 

kinh doanh của Công ty có tăng nhưng vẫn là tăng khá thấp, điều này về lâu dài 

sẽ làm ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. 

Việc xem xét để có biện pháp quản lý hiệu quả chi phí của Công ty là vấn đề 

cấp bách cần được các nhà quản trị Công ty thực hiện trong thời gian tới để đạt 

được các mục tiêu kinh tế đặt ra.
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CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG 

TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TRỌNG NGHĨA 

3.1  Đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh của Công ty 

3.1.1. Những kết quả đạt được 

Thứ nhất: Các khoản phải trả  

   Qua số liệu đã phân tích ta thấy các khoản thuế và các khoản phải nộp 

cho nhà nước tăng. Điều đó đã cho thấy Công ty đang nỗ lực cải thiện nguồn 

doanh thu để tạo uy tín cho các nhà đầu tư cũng như khách hàng và cổ đông.  

Thứ hai: Khả năng thanh toán  

  Qua số liệu đã phân tích ta các chỉ tiêu hệ số thanh toán nợ ngắn hạn, hệ 

số thanh toán nhanh, hệ số thanh toán tức thời cũng đều cho thấy dấu hiệu về 

khả năng toán của công ty đang tăng dù chưa đạt mức tối ưu nhưng Công ty 

vẫn phải tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa.  

3.1.2. Những tồn tại   

Thứ nhất: Về cơ cấu tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản 

Có thể thấy, tổng tài sản của Công ty đang tăng dần qua từng năm nhưng 

đối với chỉ tiêu tiền và các khoản tương đương tiền lại giảm dần. Nguyên nhân 

là Công ty đang bị chiếm dụng vốn lớn và đang trong quá trình thu hồi công 

nợ. Điều này cho thấy Công ty đang gặp khó khăn trong việc mở rộng kinh doanh. 

Số vòng quay tổng tài sản qua từng năm đang  giảm. Điều đó chứng tỏ 

tài sản của Công ty còn vận động chậm và chưa sử dụng được tối đa máy móc 

thiết bị. Đối với các tỷ suất sinh lời ROS, ROA, ROI, ROE qua ba năm đều có 

thấy sự vận động nỗ lực và đang dần được hồi phục nhưng còn đang rất thấp. 

Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế tăng nhưng không đáng kể, chỉ tiêu vốn 

chủ sở hữu bình quân không thay đổi  nhưng không nhiều, tổng tài sản bình 

quân có sự tăng giảm không đồng đều và đặc biệt là sự biến động lớn đến từ 

tổng tài sản do các việc tăng tài sản dài hạn giảm tài sản ngắn hạn. Công ty chưa 
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có các biện pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản và cải thiện 

hoạt động của tài sản cố định cũng chưa được đồng bộ.  

Thứ hai: Về cơ cấu nguồn vốn  

Trong cơ cấu về nguồn vốn của công ty chỉ có khoản nợ ngắn hạn và 

không có các khoản nợ dài hạn tức là các khoản nợ dài hạn bằng không. Đối 

với nợ ngắn hạn có sự biến động tăng giảm tương đối lớn. Nguyên nhân của 

việc này là do công ty đã tăng việc chiếm dụng nguồn vốn từ đơn vị khác, mức 

độ tự chủ về tài chính có khả năng suy giảm. Nếu như mục tiêu của công ty đều 

muốn mở rộng hoạt động kinh doanh tức là phải đầu tư vào tài sản cố định thì 

việc sử dụng các khoản nợ ngắn hạn để đầu tư cho tài sản dài hạn trong khi thời 

gian thu hồi vốn quá lâu sẽ gây rủi ro trong thanh toán.   

Thứ ba: Các khoản phải thu  

Chỉ tiêu phải thu khách hàng chiếm tỷ trọng cao trong tài sản ngắn hạn. 

Các khoản phải thu khác trong các năm đều có tỷ trọng tăng nhưng không nhiều. 

Nguyên nhân chủ yếu là do Công ty chưa thu hồi được công nợ và sử dụng 

chính sách mua hàng ứng trước cho người bán dẫn đến bị chiếm dụng vốn. 

Trong môi trường cạnh tranh đầy khốc liệt, các quan hệ tài chính phát sinh càng 

nhiều càng dẫn đến tình trạng chiếm dụng vốn của nhau trên thị trường là điều 

thường hay xảy ra. 

3.2. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa 

Theo các báo cáo của Công ty năm 2022, Công ty đã xác định các mục 

tiêu cốt lõi, chiến lược phát triển trong 5 năm tới và chiến lược phát triển trong 

dài hạn.  

3.2.1. Các mục tiêu cốt lõi  

Tập trung vào hoạt động cốt lõi: Để phát triển bền vững Công ty cần  

phát triển hoạt động cốt lõi của mình là lĩnh vực xây dựng do đã có những lợi 

thế nhất định về đối tác, đầu vào, đầu ra và các chiến lược kinh doanh.  
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Tối đa hóa lợi nhuận: Mục tiêu cuối cùng của Công ty là tạo ra lợi nhuận, 

tập trung phát triển hoạt động kinh doanh trên từng khâu, từng giai đoạn và 

tổng thể cả quá trình, chú trọng đạt lợi nhuận theo chiều sâu, tức là thu cả gốc 

lẫn ngọn.  

Quản trị rủi ro: Nếu không quản lý tốt rủi ro xảy ra trong quá trình  kinh 

doanh sẽ không thể có hiệu quả lợi nhuận như mong muốn, vì vậy cần có chính 

sách quản trị chặt chẽ để hạn chế tối đa các thất thoát, rủi ro khi thực hiện các 

chính sách như quản trị rủi ro ký kết hợp đồng, rủi ro nợ phải thu khó đòi,...  

Mở rộng hoạt động kinh doanh: Trước tiên là mở rộng kinh doanh  trong 

phạm vi hoạt động cốt lõi của Công ty, sau khi đã phát triển bền vững, quản trị 

tốt, tối đa hóa lợi nhuận Công ty mới tiếp tục xem xét các hướng phát triển mới 

và bổ sung thêm giá trị cốt lõi của mình. Mở rộng hoạt động kinh doanh cũng 

là để tránh rủi ro phát triển một ngành nghề cụ thể do các vấn đề về chính sách.  

3.2.2. Chiến lược phát triển 5 năm tới  

Phát triển Công ty trở thành một trong những Công ty có uy tín và có  

thương hiệu hàng đầu về vật liệu xây dựng. 

Xây dựng bộ phận xử lý môi trường làm việc tại các công trường nhằm bảo 

vệ môi trường xung quanh cũng như nâng cao trách nhiệm xã hội của Công ty.  

Phát triển hệ thống quản lý tài chính hợp lý để tận dụng dòng tiền gia 

tăng lợi nhuận.  

Mở rộng phát triển các định hướng kinh doanh khác để đón đầu quá trình 

phục hồi nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế.  

3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của Công ty TNHH 

Phát triển Trọng Nghĩa 

           Để khắc phục những điểm yếu còn tồn tại cũng như theo đuổi được các 

mục tiêu, chiến lược mà Công ty đặt ra thì phải có những biện pháp một mặt 
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mang tính tức thời giải quyết các vấn đề hiện tại nhưng mặt khác phải mang 

tính dài hạn để phát triển Công ty một cách bền vững.   

3.3.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản  

Qua phân tích ở chương 2, ta thấy khả năng đảm bảo về vốn của Công 

ty còn nhiều hạn chế. Công ty cần phân bổ nguồn vốn để đảm bảo các nguồn 

nợ ngắn hạn có thể đủ để đáp ứng cho tài sản ngắn hạn cũng như dài hạn, nâng 

cao hiệu quả sử dụng vốn và phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của Công ty. 

Hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa chưa thực 

sự hiệu quả. Vì vậy, để tăng hiệu quả sử dụng tài sản thì Công ty cần phải sử 

dụng các biện pháp để tăng sức sinh lời của tài sản và giảm sức hao phí của tài 

sản như tìm cách tăng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế thông qua việc mở 

rộng thị trường, thu hút nhiều khách hàng cùng với những chương trình ưu đãi 

tốt. Đồng thời có chính sách kiểm soát chặt chẽ từ khâu sản xuất đến tiêu thụ 

tránh lãng phí nguồn lực. Cụ thể: 

➢ Đẩy nhanh tiến độ xử lý các tài sản, vật tư không dùng: 

Để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản bên cạnh việc đưa máy móc thiết 

bị mới vào sử dụng cần phải nhanh chóng xử lý các tài sản, vật tư đã khấu hao 

hết, không có giá trị hay không có nhu cầu sản xuất với các tài sản đó. Trong 

Công ty hiện còn tồn nhiều loại máy móc thiết bị đã được khấu hao hết mà chưa 

thanh lý được, việc chưa thanh lý đã làm cho doanh nghiệp mất một khoản chi 

phí để bảo quản.  

Do vậy, Công ty cần tổ chức nhanh chóng việc thanh lý, nhượng bán các 

tài sản này một cách dứt điểm để phục hồi nhanh lượn vốn nhằm tiến hành sản 

xuất kinh doanh có hiệu quả hơn. 

➢ Nâng cao hiệu quả sử dụng tổng tài sản: 

Cải thiện các chỉ tiêu về sử dụng hiệu quả tổng tài sản như: tỷ suất sinh 

lời, hiệu suất sử dụng tổng tài sản. Như đã phân tích ở trên, trong các năm vừa 

qua thì các chỉ tiêu này có sự biến động nhưng theo xu hướng tích cực thì chưa 
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khả quan. Do vậy vấn đề đặt ra trong những năm tới, Công ty cần nâng cao 

được giá trị hiệu quả sử dụng của công suất tài sản sao cho mức tăng doanh thu, 

lợi nhuận của Công ty phải nhanh hơn tốc độ tăng tài sản từ đó nâng cao giá trị 

của các chỉ số. 

➢ Thực hiện công tác lập kế hoạch đầu tư  vào TSCĐ: 

Tỷ suất sinh lời và hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn của Công ty không 

có sự tăng rõ rệt qua các năm còn suất hao phí tài sản cố định thì tăng dần. Để 

nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn, Công ty cần phải thực hiện công tác 

lập kế hoạch đầu tư vào TSCĐ. Đây cũng là biện pháp hỗ trợ cho việc huy động 

vốn từ các nhà đầu tư tốt hơn, Công ty luôn cần có một bản kế hoạch rõ ràng, 

đầu tư vào loại TSCĐ nào? Với tổng nguồn vốn là bao nhiêu? Đầu tư vào hạng 

mục nào? Tương lai mang lại lợi nhuận như thế nào? Nếu Công ty làm tốt được 

công tác này thì việc thu hút các nhà đầu tư cũng được rõ ràng hơn, tăng khả 

năng huy động vốn đầu tư vào TSCĐ. 

Hiện nay Công ty đầu tư vào tu bổ nhà xưởng, đó là cải tạo một số nhà 

kho cũ và xấy dựng thêm một số nhà kho mới. Nhưng việc đầu tư này thực sự 

chưa cần thiết vì nhà kho chỉ là nơi lưu trữ bảo quản sản phầm, nó không tạo ra 

được doanh thu cho Công ty. 

Do vậy, để công tác này có hiệu quả, Công ty cần: 

-  Đưa ra những định hướng đúng đắn trong công tác đầu tư, xây dựng. 

Lựa chọn những TSCĐ cần thiết để tu bổ cho phù hợp với kế hoạch kinh doanh. 

-  Mỗi một ý định mà Công ty muốn thực hiện cần phải có kế hoạch thực 

hiện cụ thể để quá trình thực hiện được đúng tiến trình như: Vốn cần bảo nhiêu? 

Thời gian đầu tư từng giai đoạn? Lợi ích mang lại? 

➢ Quản lý sử dụng hiệu quả tiền mặt: 
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Trong quá trình sản xuất kinh doanh luôn có một lượng tiền mặt nhất 

định trong quỹ, tiền gửi của Công ty tại ngân hàng. Nó được Công ty sử dụng 

để trả lương, mua nguyên vật liệu và trả các khoản nợ, trả tiền thuế… 

Quản lý và sử dụng hiệu quả lượng tiền mặt là một trong những nội dung 

quan trọng để đảm bảo nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lao động và khả năng 

thanh toán của Công ty. Việc quản lý tiền mặt phải đảm bảo việc sử dụng tiền 

mặt sao cho có hiệu quả nhất, tức là: 

- Làm tăng khả năng sẵn có của tiền mặt. 

- Điều chỉnh lượng tiền mặt để tối thiểu hoá nhu cầu vay vốn. 

- Đầu tư các khoản tiền mặt dư thừa ở Công ty để nâng cao thu nhập. 

3.3.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn  

  Như phân tích ở chương 2, báo cáo tình hình tài chính đã thể hiện Công 

ty có hiệu quả sử dụng vốn thấp. Bởi công ty đang sử dụng khoản nợ ngắn hạn 

để đầu tư cho dài hạn trong khi thời gian thu hồi vốn là quá lâu gây rủi ro trong 

thanh toán. Giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là:  

-  Đẩy mạnh khả năng thanh toán trong ngắn hạn và đồng thời tìm kiếm 

các khoản nợ dài hạn có đủ điều kiện và thời gian dài hơn để đáp ứng đầu tư tài 

sản dài hạn vừa đảm bảo nguyên tắc tài sản dài hạn phải được đầu tư bằng 

nguồn vốn dài hạn.  

-  Thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức tín dụng, mở rộng mối quan 

hệ để Công ty có nhiều lựa chọn cho các nguồn vốn có chi phí thấp nhất. Công 

ty cũng nên sử dụng linh hoạt các hình thức vay dài hạn, ngắn hạn, vay theo 

hợp đồng, vay theo hạn mức tín dụng…tuỳ thuộc vào từng hoạt động với nhu 

cầu vốn khác nhau, và từng thời điểm cụ thể của Công ty. 

-  Thu hút các nguồn vốn liên doanh thông qua việc góp vốn thành lập liên 

doanh với các đối tác trong và ngoài tỉnh. Việc liên doanh với các doanh nghiệp 

không những giải quyết được những khó khăn về vốn mà còn giúp doanh 
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nghiệp có thể học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận với trình độ sản xuất tiên tiến, tạo 

ra những sản phẩm có chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh của Công ty. Đặc 

biệt trong điều kiện nền kinh tế gặp nhiều khó khăn sau cuộc khủng hoảng kinh 

tế do Đại dịch Covid gây ra. 

-  Điều kiện vốn chủ sở hữu có hạn, để đáp ứng nhu cầu về đầu tư máy 

móc thiết bị, và hoàn thành các hợp đồng được giao. Công ty có thể sử dụng 

hình thức tín dụng thuê mua. Đây là một hình thức tài trợ vốn dài hạn và rất 

phát triển hiện nay, nhưng còn khá mới đối với các doanh nghiệp Việt Nam. 

-  Khai thác tối đa nguồn vốn tín dụng thương mại. Đây là một phương 

thức tài trợ rẻ, tiện dụng trong kinh doanh. Tín dụng thương mại cung cấp cho 

Công ty cả nguồn vốn tài trợ dài hạn thông qua mua chịu vật tư, nguyên liệu. 

Trong điều kiện các nguồn tài trợ khác đang gặp khó khăn, khai thác triệt để 

nguồn tín dụng thương mại giúp cho Công ty có thêm nguồn tài trợ không nhỏ. 

3.3.3. Tăng cường công tác quản lý các khoản phải thu  

           Qua phân tích tình hình kinh doanh của Công ty, ta thấy tỷ lệ các khoản 

phải thu của Công ty chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng tài sản giai đoạn 2021-

2022 lần lượt là 81,05% và 79,03%. Bên cạnh đó thì kỳ thu tiền khách hàng 

bình quân là khá cao (năm 2020 là 29,88 ngày bình quân, đến năm 2022 là 

104,39 ngày) điều đó thể hiện vốn lưu động của Công ty đang bị chiếm dụng là 

rất lớn. Do đó, Công ty cần hạn chế lượng vốn đang bị chiếm dụng, có những 

giải pháp cho việc tăng cường công tác quản lý các khoản phải thu:  

➢ Đối với các khoản thu hiện tại: 

- Thành lập ra các ban thu hồi công nợ với nhiệm vụ theo dõi tình hình tài 

chính, đôn đốc việc thanh quyết toán và tìm thời điểm thích hợp yêu cầu thanh toán. 

-  Với các khoản nợ khó đòi cần xác định nguyên nhân và tình hình làm 

ăn của đối tác. Tuỳ vào tình hình thực tế mà Công ty có thể áp dụng các hình 
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thức thanh toán linh hoạt. Có thể là thanh toán nợ bằng sản phẩm bằng cách 

nhượng lại các dự án, nguyên vật liệu… 

-  Hạn chế tối đa các khoản thu nội bộ, phải thu khác…để đảm bảo lượng 

vốn được đưa vào lưu thông là nhiều nhất. 

-  Công ty nên chủ động liên hệ với khách hàng sớm để làm việc về các 

khoản phải thu thay vì chờ đến ngày hoá đơn hết hạn thanh toán. Điều này 

không chỉ giúp Công ty quản lý tốt các khoản phải thu mà còn duy trì được mối 

quan hệ tốt đẹp với khách hàng.  

➢ Trong thời gian tới: 

-  Trước khi ký kết hợp đồng cung cấp sản phẩm hàng hoá thì cần điều tra 

xem xét các công nợ, tình hình tài chính của công ty đối tác trong những năm 

về trước và những năm tiếp theo. Các thông tin này đảm bảo cho ta biết được 

các đối tác là công ty có uy tín, đảm bảo nguồn tài trợ cho Công ty. 

- Theo dõi chặt chẽ thời hạn của các khoản phải thu, thấy được khoản nào 

đến hạn hay quá hạn cần có những biện pháp thu hồi kịp thời tránh tình trạng 

bị chiếm dụng vốn quá lâu ảnh hưởng đến quy trình quay vòng vốn của Công ty.  

-  Có chính sách bán hàng phù hợp như: Giảm giá, chiết khấu thanh toán 

trong thời hạn quy định hoặc sớm hơn sẽ được nhận nhiều ưu đãi, nếu vượt quá 

thời gian quy định thanh toán sẽ bị xử phạt theo chế tài và được ghi rõ trong 

điều khoản hợp đồng trước khi ký kết.  

-  Tránh tình trạng “ứng tiền trước cho người bán” quá nhiều dẫn đến việc 

trường hợp bị chiếm dụng vốn quá lâu trở thành các khoản thu khó đòi làm ảnh 

hưởng đến kết quả kinh doanh.  

3.4. Kiến nghị  với Công ty 

Để thực hiện có hiệu quả các giải pháp đưa ra, Công ty phải có sự đổi mới 

phù hợp với từng hoạt động của mình như :  
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- Công ty cần tổ chức bộ máy kế toán khoa học, dòng chảy của thông tin 

thông suốt, kịp thời, rõ ràng. Đồng thời, Công ty nên thực hiện việc kiểm tra và 

đối chiếu số liệu trên sổ sách thường xuyên, phát hiện những sai sót và rủi ro 

có thể xảy ra từ đó có những hướng giải quyết hợp lý, nâng cao tính xác thực 

của số liệu và đưa ra những quyết định quản trị được chính xác hơn. Hơn nữa, 

Công ty cần hoàn thành và công bố báo cáo tài chính theo đúng quy định của 

cơ quan chức năng như cơ quan thuế,...  

- Công ty phải chấn chỉnh và sắp xếp lại bộ máy gián tiếp, phục vụ trong 

Công ty theo hướng giảm, gọn nhẹ hơn nữa, giải quyết chế độ cho số cán bộ, 

nhân viên có điều kiện và thâm niên công tác nhưng không đáp ứng được yêu 

cầu về sức khỏe và trình độ năng lực. Ban lãnh đạo công ty cần kiên quyết sàng 

lọc những người không đủ trình độ, năng lực và phẩm chất, đồng thời có chế 

độ thưởng phạt phân minh nhằm khuyến khích động viên kịp thời những người 

đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

- Nâng cao chất lượng sản phẩm là các công trình xây dựng, đây là sản 

phẩm chủ lực, đồng thời thực hiện đa dạng hóa sản phẩm như sửa chữa, nhà 

thầu phụ, cung cấp về thiết bị nước,...linh hoạt theo nhu cầu thị trường.  

- Thực hiện ổn định sản xuất, phát triển hoạt động kinh doanh theo các 

chiến lược, mục tiêu đã đề ra.  
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KẾT LUẬN 

Trong nền kinh tế đang hội nhập và cạnh tranh ngày càng quyết liệt, mỗi 

doanh nghiệp cần xây dựng cho mình những hướng đi riêng, mục tiêu cuối cùng 

là xây dựng để trường tồn. Do vậy, cải thiện tình trạng tài chính và nâng cao 

năng lực, hiệu quả kinh doanh là một trong những mục tiêu chủ yếu mà doanh 

nghiệp cần hướng tới. Để thực hiện được mục tiêu này và cung cấp cho các đối 

tượng quan tâm tới tình hình tài chính của doanh nghiệp với độ tin cậy cao thì 

phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng đối với 

việc ra quyết định của các nhà đầu tư, nhà cho vay, cổ đông, người lao động và 

nhà quản trị doanh nghiệp.  

Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa, em đã 

tìm hiều về phân tích tình hình tài chính cùng với đó là phân tích tình hình tài 

chính Công ty. Em đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận về phân tích báo cáo tài 

chính doanh nghiệp, đồng thời phản ánh bức tranh toàn cảnh về tình hình tài 

chính của Công ty. Từ đó đưa ra những nhận xét về thực trạng, đề xuất những 

giải pháp nhằm cải thiện tình trạng tài chính và nâng cao năng lực, hiệu quả 

kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.  

Em hi vọng rằng đây là một cơ sở giúp cho Công ty TNHH Phát triển 

Trọng Nghĩa nói riêng và các công ty cùng ngành nói chung thực hiện tốt hơn 

công tác quản lý và cải thiện tình trạng tài chính và nâng cao năng lực, hiệu quả 

kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu phát triển của từng doanh nghiệp cũng 

như xu hướng phát triển của ngành và hội nhập kinh tế.  

Dù đã có nhiều cố gắng nhưng bài khoá luận của em không tránh khỏi 

những thiếu sót, em rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của thầy cô giáo 

và những anh chị trong Phòng Tài chính- Kế để bài khoá luận của em được 

hoàn thiện hơn.  
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Sau quá trình học tập tại trường Đại Học Hoa Lư cũng như được tìm hiểu 

, nghiên cứu tại Công ty TNHH Phát Triển Trọng Nghĩa đã giúp em tích lũy và 

trau dồi được kiến thức trong nhà trường cũng như kiến thức thực tế để hoàn 

thiện bản thân. Em xin cảm ơn tất cả các thầy cô giáo trong nhà trường đã tận 

tụy dạy dỗ chúng em và đặc biệt là Cô giáo hướng dẫn giảng viên ThS. Lê Thị 

Uyên đã giúp đỡ em hoàn thành tốt bài báo cáo này. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

       Ninh Bình,    tháng 05 năm 2023 

Sinh viên 

 

Bùi Thị Phương Trà 
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